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QUYẾT ĐỊNH
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Kết luận số 13-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quá kinh tế tập thể;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ chính trị phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3466/TTr-SNN ngày 21/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Đề án đổi mới, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022- 2025”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐỀ ÁN
ĐỔI MỚI, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4325/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa)
PHẦN MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT
Giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 về việc phê duyệt Đề án “Tiếp tục Đổi mới, khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020” (sau đây viết tắt là Đề án).

Triển khai Đề án, số lượng hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hàng năm đều tăng về quy mô, số lượng và lĩnh vực hoạt động được mở rộng. Thông qua Đề án, đã tập huấn Luật HTX năm 2012 cho thành viên các HTX, hỗ trợ cho cán bộ quản lý HTX được bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị và điều hành hợp tác xã; hỗ trợ và hướng dẫn các sáng lập viên các bước để thành lập mới HTX; hỗ trợ cho các HTX đầu tư xưởng chế biến, kho dự trữ, sân phơi, trụ sở, cửa hàng vật tư; hỗ trợ kinh phí để các HTX tuyển dụng lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn tại HTX, hỗ trợ lãi suất vốn vay; hướng dẫn xây dựng mô hình HTX liên kết với Doanh nghiệp sản xuất và liên kết theo chuỗi.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém như quy mô HTX còn nhỏ, thiếu vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, cơ sở vật chất cũ kỹ lạc hậu, trình độ kỹ thuật sản xuất, kinh doanh thấp dẫn đến sản phẩm hàng hóa và chất lượng dịch vụ chưa cao, lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội của thành viên còn thấp, các HTX mới thành lập thiếu đất sản xuất, đội ngũ cán bộ quản lý HTX đa số lớn tuổi, chưa có chuyên môn chiếm trên 60% và chủ yếu trường thành qua kinh nghiệm, nhiều HTX nông nghiệp chưa có phương án kinh doanh phù hợp. Về mặt tổ chức, tuy đã được củng cố nhưng hiệu quả quản lý chưa thật sự đổi mới, dẫn đến lúng túng trong quản lý và điều hành. Bên cạnh đó, từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh chủ yếu là HTX dịch vụ trên cây lúa, trong khi đó, nhu cầu thành lập mới HTX trên các lĩnh vực khác như: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ tổng hợp đang là một nhu cầu rất lớn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; chưa có nhiều mô hình HTX nông nghiệp điển hình tiên tiến, nhận thức về tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập còn rất hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế của các HTX trong giai đoạn 2016 - 2020 và xuất phát từ nhu cầu thực tế cần tăng cường đổi mới và thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, việc xây dựng Đề án “Đổi mới, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025” là cần thiết.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Kết luận số 13-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX;

- Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX;

- Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn;

- Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;

- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn;

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

- Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

- Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ chính trị phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;

- Kết quả điều tra thực trạng hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp năm 2021.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
- Tổ chức kinh tế tập thể gồm tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Khoản 2 Mục II Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

- Phạm vi và đối tượng áp dụng tại Đề án này gồm tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phần 1
THỰC TRẠNG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
1. Hợp tác xã nông nghiệp
1.1. Số lượng hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Đến ngày 01/11/2021, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 107 HTX. Trong đó, có 101 HTX đang hoạt động gồm: 58 HTX chuyển đổi, 43 HTX mới thành lập với 40.366 thành viên và có 06 HTX ngừng hoạt động chưa giải thể. Số lượng HTX đang hoạt động được phân loại theo ngành nghề cụ thể gồm: 79 HTX trồng trọt, 05 HTX chăn nuôi, 06 HTX khai thác thủy sản, 05 HTX nuôi trồng thủy sản, 03 HTX diêm nghiệp và 03 HTX tổng hợp. Các HTX đăng ký hoạt động tại các huyện, thị xã, thành phố cụ thể: Vạn Ninh có 19 HTX, Ninh Hòa 25 HTX, Nha Trang 12 HTX, Diên Khánh 24 HTX, Khánh Vĩnh 04 HTX, Cam Lâm 06 HTX, Cam Ranh 07 HTX và Khánh Sơn 04 HTX.

1.2. Tình hình hoạt động của HTX phân loại theo ngành nghề
a. HTX trồng trọt

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 79 HTX trồng trọt; trong đó, có 50 HTX chuyển đổi hoạt động và 29 HTX mới thành lập theo Luật HTX năm 2012. Tình hình hoạt động cụ thể như sau:

- Đối với HTX trồng trọt chuyển đổi: Có 50 HTX trồng trọt thành lập từ năm 1979-1995 đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 với 38.964 thành viên (bình quân 779 thành viên/HTX). Từ khi chuyển đổi hoạt động cho đến nay, các HTX này không trực tiếp sản xuất nông nghiệp (do không còn tư liệu sản xuất) mà chi hoạt động cung ứng các dịch vụ cụ thể như: Dịch vụ thủy nông (100% HTX cung ứng); dịch vụ vật tư (40%); dịch vụ làm đất (60%); dịch vụ giống (20%) và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm (10%). Vốn điều lệ bình quân 586 triệu đồng/HTX (vốn góp bình quân 752 ngàn đồng/thành viên); vốn hoạt động là 1.500 triệu đồng/HTX, doanh thu đạt 1.600 triệu đồng/HTX/năm, lợi nhuận 120 triệu đồng/HTX/năm. Tổng số có 300 cán bộ quản lý (05 cán bộ/HTX), cán bộ đạt trình độ sơ cấp chiếm 70%, trung cấp 20%; cao đẳng 07% và đại học 03% với mức lương bình quân 20 triệu đồng/lao động/năm.

- Đối với HTX trồng trọt mới thành lập: Có 29 HTX trồng trọt mới thành lập từ năm 2016 -2021 với 348 thành viên (bình quân 12 thành viên/HTX). Các HTX trực tiếp sản xuất các sản phẩm nông nghiệp như: Trồng cây ăn quả, rau củ quả phục vụ thị trường và dịch vụ việc làm cho lao động là thành viên, vốn điều lệ bình quân 800 triệu đồng/HTX. Tổng số có 108 cán bộ quản lý (04 cán bộ/HTX). Trình độ đạt sơ cấp chiếm 30%, trung cấp 20%; cao đẳng 30% và đại học 20%. Các HTX được hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền Luật HTX 2012 trước khi thành lập HTX, được hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án kinh doanh, tổ chức hội nghị thành lập, các thủ tục đăng ký HTX; có 09/27 Giám đốc và 03/27 kế toán được bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ quản lý và kế toán HTX. Hiện tại, có 03 HTX (HTX VietGAP Nha Trang, HTX cây quả Sơn Bình, HTX sản xuất rau an toàn Ninh Đông) có mức vốn góp tối thiểu: 2 triệu đồng/thành viên và tối đa: 250 triệu đồng/thành viên, thu nhập bình quân của lao động tại HTX là 50 triệu đồng/lao động/năm; còn lại 24 HTX khác hiện đang tiếp tục từng bước củng cố, hoàn thiện về tổ chức, kế hoạch để hoạt động ngành nghề đã đăng ký nhiều HTX đến nay vẫn chưa góp đầy đủ vốn điều lệ.

b. HTX chăn nuôi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 05 HTX chăn nuôi mới thành lập theo Luật HTX năm 2012 (không có HTX chuyển đổi). Tình hình hoạt động cụ thể như sau:

Có 05 HTX chăn nuôi mới thành lập từ năm 1917-2020 với 39 thành viên (bình quân 8 thành viên/HTX). Các HTX này trực tiếp hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm như: Nuôi dê, gà và cung ứng các dịch vụ liên quan phục vụ kinh tế hộ thành viên. Tổng số có 20 cán bộ quản lý (04 cán bộ/HTX), trình độ cán bộ quản lý đạt sơ cấp chiếm 100%. Vốn điều lệ bình quân 200 triệu đồng/HTX. Tuy nhiên, qua khảo sát và trao đổi thông tin với hội đồng quản trị các HTX chăn nuôi cho thấy, các HTX chưa tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định của Luật HTX, vẫn còn một số HTX chưa góp vốn đầy đủ như: HTX nuôi dê Cam Phước Đông (xã Cam Phước Đông, Tp. Cam Ranh); HTX nuôi gà Phát Tài (xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm). Riêng HTX nuôi gà Hùng Nguyện thì sản xuất kinh doanh của HTX bị thua lỗ kéo dài (do giá thịt gà thương phẩm hạ thấp, trong khi đó, giá thức ăn tăng cao), HTX không có giải pháp khắc phục, có nguy cơ giải thể. Các HTX chưa có thu nhập để trả lương cho thành viên là lao động tại HTX; các HTX được hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền Luật HTX trước khi thành lập HTX, được hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án kinh doanh, tổ chức hội nghị thành lập, các thủ tục đăng ký HTX.

c. HTX thủy sản

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 11 HTX thủy sản. Trong đó, có 06 HTX khai thác thủy sản và 05 HTX nuôi trồng thủy sản. Tình hình hoạt động cụ thể như sau:

- Đối với HTX khai thác thủy sản: Có 06 HTX khai thác thủy sản; trong đó, có 05 HTX chuyển đổi và 01 HTX mới thành lập do chia tách từ 01 HTX theo nguyện vọng của thành viên với 175 thành viên tham gia. Các HTX trực tiếp khai thác thủy sản, hoạt động đánh bắt cá gần bờ theo nghề truyền thống lưới đăng và cung cấp sản phẩm cho các chủ nậu vựa tại thành phố Nha Trang. Vốn hoạt động bình quân 02 tỷ đồng/HTX, doanh thu bình quân 03 tỷ đồng/năm; lợi nhuận bình quân 200 triệu đồng/năm. Tổng số có 30 cán bộ quản lý (05 cán bộ/HTX), trình độ cán bộ quản lý đạt sơ cấp chiếm 85%, trung cấp 15%; cao đẳng 08% và đại học 02%; thu nhập bình quân của lao động tại HTX là 60 triệu đồng/lao động/năm.

- Đối với HTX nuôi trồng thủy sản: Hiện tại, có 05 HTX nuôi trồng thủy sản mới thành lập theo Luật HTX năm 2012 (không có HTX nuôi trồng thủy sản chuyển đổi) với 40 thành viên tham gia. Các HTX trực tiếp nuôi trồng thủy sản như: Nuôi tôm hùm, tôm sú, ốc hương, hầu, cá biển,... và cung cấp cung ứng các dịch vụ liên quan phục vụ thành viên, vốn hoạt động hình quân 01 tỷ đồng/HTX. Tổng số có 20 cán bộ quản lý (04 cán bộ/HTX), trình độ cán bộ quản lý đạt sơ cấp chiếm 80%, cao đẳng 15% và đại học 05%. Tuy nhiên, vẫn còn một số HTX chưa góp vốn đầy đủ như: HTX nuôi tôm hùm lồng Cam Lập, HTX nuôi tôm hùm lồng Cam Bình và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh chưa tốt.

d. HTX diêm nghiệp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 03 HTX diêm nghiệp được chuyển đổi hoạt động. Không có HTX mới thành lập; các HTX được Nhà nước giao đất, cho thuê đất với diện tích 121 ha để sản xuất muối hạt. Tuy nhiên, ngày 19/5/2020, HTX muối Ninh Thủy có văn bản số 02/HTX xin trả lại 57.730 m2 đất làm muối (5,77 ha), thực tế đất đang sản xuất muối hiện tại trên địa bàn tỉnh còn lại 115 ha. Các HTX tổ chức mô hình sản xuất tập trung với sản lượng sản xuất bình quản 7.000 tấn/năm và thực hiện phương án ăn chia tỷ lệ 30% của HTX và 70% của thành viên theo Nghị quyết của đại hội thành viên, vốn hoạt động bình quân 500 triệu đồng/HTX, doanh thu 1,6 tỷ đồng/năm; lợi nhuận 100 triệu đồng/năm. Tổng số có 18 cán bộ quản lý (06 cán bộ/HTX), trình độ cán bộ quản lý đạt sơ cấp chiếm 80%, trung cấp 0%; cao đẳng 18% và đại học 02%; thu nhập bình quân của lao động tại HTX là 30 triệu đồng/lao động/năm.

d. HTX tổng hợp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 03 HTX tổng hợp mới thành lập theo Luật HTX năm 2012 với 21 thành viên tham gia; HTX chưa được hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền Luật HTX trước khi thành lập HTX, hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án kinh doanh, tổ chức hội nghị thành lập, các thủ tục đăng ký và đang từng bước ổn định hoạt động.

1.3. Tình hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm
Có 18 HTX tham gia liên kết với doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng kinh tế theo chuỗi liên kết; trong đó, có 02 HTX chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm rau xanh cho Siêu thị BigC, Citimart, Coopmart, Lotter, Mega với khối lượng hàng trăm tấn/năm, chiếm 1% trong chuỗi sản phẩm và chi phối 5% sản phẩm rau quả trên thị trường; 13 HTX đại diện cho thành viên làm trung gian liên kết với 04 doanh nghiệp để tổ chức sản xuất lúa giống xác nhận thông qua hợp đồng với quy mô diện tích 947 ha/vụ (1.894 ha/năm) năng suất bình quân là 64 tạ/ha, sản lượng đạt 6.156 tấn/vụ, chiếm 12% trong chuỗi thị trường và chi phối 37% sản lượng và 03 HTX sản xuất muối liên kết với các tổ chức, cá nhân để tiêu thụ hàng ngàn tấn muối/năm.

2. Tình hình hoạt động của tổ hợp tác
Hiện nay, toàn tỉnh có 277 Tổ hợp tác (sau đây gọi tắt là THT) được thành lập (tên gọi khác là Tổ liên kết) có Hợp đồng hợp tác được UBND cấp xã chứng thực theo quy định tại Điều 1, Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác. Từ năm 2019 đến nay, các THT thực hiện theo Điều 3, Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác “cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hướng lợi và cùng chịu trách nhiệm”; các THT chủ yếu hoạt động liên kết để trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

3. Liên hiệp hợp tác xã
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.

II. KẾT QUẢ HỖ TRỢ HTX GIAI ĐOẠN 2017-2020
1. Hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thành viên
Mục đích của việc tuyên truyền tập huấn Luật HTX 2012 là nhằm nâng cao nhận thức cho thành viên để hiểu rõ nguyên tắc và tổ chức hoạt động của HTX; quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích liên quan của thành viên trong HTX. Trong 3 năm đã tập huấn được 2.490 thành viên với kinh phí thực hiện 434 triệu đồng. Trong dó, năm 2017 tập huấn 536 thành viên, 2018 tập huấn 853 thành viên và 2019 tập huấn 1.101 thành viên. Ngoài ra, Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa đã thực hiện 02 chuyên mục tuyên truyền với kinh phí thực hiện 50 triệu đồng.

2. Hỗ trợ bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực HTX
- Tổ chức tập huấn để nâng cao trình độ quản trị và điều hành HTX cho 32 cán bộ quản lý HTX với kinh phí thực hiện là 173 triệu đồng. Nội dung đào tạo bồi dưỡng theo Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 5243/QĐ-BNN-KTHT ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt tài liệu bồi dưỡng kiến thức phát triển hợp tác xã nông nghiệp; Quyết định số 4588/QĐ-BNN-KTHT ngày 19/11/2018 về việc phê duyệt bài giảng về tổ chức và quản lý hợp tác xã nông nghiệp để tập huấn dài ngày và tài liệu tập huấn ngắn hạn cho cán bộ trẻ về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp.

- Hỗ trợ thí điểm mô hình đưa lao động trẻ làm việc tại HTX: Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020; Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3864/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch thí điểm mô hình đưa lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019 - 2020.

Kết quả: Có 02 HTX/05 HTX tuyển dụng được 02 lao động đủ điều kiện theo quy định và hiện đang làm việc tại HTX (HTX nông nghiệp 1 Ninh Quang và HTX nông nghiệp Suối Hiệp 1) với tổng kinh phí hỗ trợ trả thù lao cho lao động là 118 triệu đồng, kết quả đạt thấp (do quy định thời gian lao động làm việc tại HTX ngắn hạn; thù lao hưởng theo mức lương tối thiểu vùng), vì vậy, không thu hút người có trình độ từ cao đẳng trở lên làm việc tại HTX.

3. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường
Trong thời gian qua, đa số các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chưa chủ động để tham gia các hội chợ có quy mô lớn trên cả nước. Tuy vậy, một số HTX hoạt động sản xuất rau an toàn, cây ăn quả, gạo chất lượng cao như: HTX VietGAP Nha Trang, HTX cây ăn quả Sơn Bình Khánh Sơn; HTX sản xuất rau an toàn Ninh Đông; HTX nông nghiệp 1 Ninh Quang; HTX sản xuất tỏi Vạn Hưng đã tham gia các phiên chợ nông sản do Hội Nông dân tỉnh và Sở Công Thương tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; các HTX góp phần phong phú sản phẩm của phiên chợ và giá trị thương hiệu của mỗi HTX được nâng tầm, có ảnh hưởng rộng, nhiều tổ chức, cá nhân biết đến, khách hàng sử dụng ngày càng quy mô hơn.

4. Hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại hoạt động và giải thể HTX
- Thành lập mới HTX: Đến ngày 01/11/2021, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 35 HTX mới thành lập theo Luật HTX năm 2012 đạt 87,5% so với kế hoạch đề ra. Trong dó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tập huấn, xây dựng điều lệ, phương án kinh doanh cho 32 HTX với kinh phí là 351 triệu đồng; còn lại 03 HTX, sáng lập viên tự tổ chức thành lập, không có nhu cầu hỗ trợ.

- Tổ chức lại hoạt động HTX: Triển khai tổ chức lại hoạt động của 62 HTX theo Luật HTX 2012, đạt 100%. Tổng kinh phí hỗ trợ 1.695 triệu đồng, kinh phí còn lại các HTX tự trang trải.

- Đã giải thể 17 HTX ngừng hoạt động nhiều năm đạt 100% so với kế hoạch.

5. Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
- Năm 2019, hỗ trợ kinh phí 1.500 triệu đồng để đầu tư xây dựng xưởng chế biến gạo, kho dự trữ và sân phơi lúa cho sản phẩm gạo Ngọc Quang tại Hợp tác xã nông nghiệp 1 Ninh Quang, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa.

- Năm 2020, ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư kết hạ tầng (06 trụ sở, 02 sân phơi, 02 kho dự trữ, 04 cửa hàng vật tư) cho 10 HTX trên địa bàn tỉnh (08 HTX tại huyện Diên Khánh, 02 HTX tại thị xã Ninh Hòa) với tổng kinh phí là 8.527 triệu đồng.

6. Hỗ trợ cho thuê đất đối với HTX
- Đối với đất xây dựng kết cấu hạ tầng: Các HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012 được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng. Riêng đối với các HTX mới thành lập dưới 03 năm chưa được hưởng chính sách này, (do chưa đủ doanh thu trong 03 năm liên tiếp theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp).

- Đối với đất sản xuất nông nghiệp do địa phương quản lý: Mặc dù đã có những quy định ưu đãi về đất đai đối với HTX nhưng việc triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, theo quy định của Luật đất đai năm 2013, HTX không phải đối tượng được thuê đất 5% ở địa phương; đối với đất nông nghiệp do địa phương quản lý không thuộc diện tích đất 5%, HTX có nhu cầu thuê đất phải lập Dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp và được UBND tỉnh quyết định việc cho thuê.

- Đối với đất sản xuất muối: Có 03 HTX diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh cho thuê đất để sản xuất muối hạt với tổng diện tích là 121 ha và thời gian thuê lâu dài để đảm bảo sản xuất.

7. Tiếp cận vốn và hỗ trợ lãi suất vốn vay
- Đối với tiếp cận vốn: Có 10 HTX trên địa bàn tỉnh được vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn. Đến ngày 30/9/2020, dư nợ cho vay HTX nông nghiệp là 36,19 tỷ đồng. Mặc dù, Nghị định quy định đối tượng là THT, HTX, LHHTX vay vốn không phải bảo đảm tài sản, nhưng thực tế ngân hàng vẫn yêu cầu bảo đảm tài sản. Do Ngân hàng là doanh nghiệp, tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay và kết quả kinh doanh của mình. Trong khi đó, HTX có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản nhưng là đất do Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, không được sử dụng làm tài sản thế chấp. Ngoài ra, HTX chưa có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh cho HTX vay vốn nên các ngân hàng thương mại còn thận trọng khi cho HTX vay tín chấp. Vì vậy, số lượng HTX tiếp cận nguồn vốn vay theo Nghị định này tại các ngân hàng thương mại đạt tỷ lệ rất thấp (9%) và chủ yếu là những HTX hoạt động xếp loại tốt, có uy tín và có tài khoản giao dịch với ngân hàng trong nhiều năm.

- Đối với hỗ trợ lãi suất: Có 02 HTX được hỗ trợ lãi suất vốn vay:

+ HTX nông nghiệp Ninh Đông được vay 250 triệu đồng để mua máy cày cơ giới Kubota (do có bảo đảm tài sản cá nhân của giám đốc HTX). HTX được hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong 2 năm đầu và 50% trong năm thứ 3 theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ HTX sản xuất muối 1/5 Ninh Diêm được hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong 02 năm với giá trị vay 500 triệu đồng để đầu tư sản xuất muối theo chính sách tại Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.

8. Hướng dẫn xây dựng mô hình HTX liên kết với Doanh nghiệp sản xuất và liên kết theo chuỗi
Hướng dẫn thành lập mới 02 HTX (Hợp tác xã VietGAP Đắc Lộc nay là Hợp tác xã VietGAP Nha Trang và Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Ninh Đồng) để thực hiện mô hình sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP; đồng thời hướng dẫn 02 HTX này ký hợp đồng hợp tác thương mại với các Siêu thị Big C, Citimart, Coopmart, Letter, Mega để cung ứng sản phẩm rau an toàn với khối lượng bình quân 300 tấn/năm.

Tuy nhiên, các HTX này cũng gặp nhiều khó khăn về thuê đất lâu dài và vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Mặt khác, trình độ công nghệ sản xuất của các HTX khá lạc hậu, chủ yếu sản xuất thủ công nên các HTX chỉ tập trung vào một số loại rau quả truyền thống tại địa phương. Vì vậy, để phát triển HTX ứng dụng mô hình công nghệ cao, cần có chính sách đột phá như: Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, hỗ trợ cơ sở vật chất, hạ tầng vùng sản xuất (nhà lưới, nhà kính, hệ thống tưới tiết kiệm, xưởng sơ chế thô tại cơ sở sản xuất...) tương tự như chính sách hỗ trợ kết cấu hạ tầng HTX.

9. Hỗ trợ khuyến khích hợp tác, liên kết theo Nghị định 98/NĐ-CP
Hướng dẫn các HTX trên địa bàn huyện Diên Khánh thực hiện liên kết với các Công ty sản xuất lúa giống để thực hiện liên kết sản xuất lúa giống với diện tích 947 ha với kinh phí được hỗ trợ là 8.194 triệu đồng.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KHÓ KHĂN TỒN TẠI
1. Kết quả đạt được
a. Đối với HTX

- Chính sách hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển HTX, mục đích là hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, vốn, khoa học kỹ thuật, kết cấu hạ tầng,...nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các HTX phát triển. Cùng với việc phát triển số lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các HTX từng bước được nâng cao. Nhiều HTX được đổi mới, gắn lợi ích của thành viên với lợi ích của HTX, đem lại nhiều lợi ích cho thành viên thông qua việc cung ứng các dịch vụ làm đất, lúa giống, thu hoạch, vật tư nông nghiệp với giá trị thấp hơn giá thị trường 20%, góp phần tăng thu nhập cho thành viên, giảm được một số HTX trì trệ yếu kém, số HTX có lãi tăng. Trên địa bàn tỉnh có 15 HTX tham gia liên kết với doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng kinh tế theo chuỗi liên kết; có 4 HTX có sản phẩm OCOP đạt 3 sao.

- Các HTX luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức sản xuất nông nghiệp ở nông thôn, hoạt động cung ứng các dịch vụ thiết yếu như: Thủy nông, vật tư nông nghiệp, làm đất, giống, khuyến nông, thu hoạch và chuyển giao kỹ thuật mới trong sản xuất cho khoảng 80% thành viên phục vụ sản xuất nông nghiệp. HTX tham gia liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp theo chuỗi sản phẩm, mỗi năm cung ứng hàng trăm tấn muối, rau quả, lúa giống xác nhận cho thị trường. Hoạt động kinh tế của HTX mang lại lợi ích cho thành viên thông qua cung cấp dịch vụ đầu vào thấp hơn 20% và dịch vụ đầu ra cao hơn so với các hộ không phải thành viên HTX trên 10%. Hiện nay, số lượng HTX hoạt động hiệu quả chiếm khoảng 60%/tổng số HTX.

- Việc đẩy mạnh thành lập các HTX trong thời gian qua đã góp phần cho các địa phương hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Nhận thức trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã về phát triển kinh tế hợp tác được nâng lên. Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể ở tỉnh được kiện toàn; tổ chức bộ máy và công tác quản lý nhà nước từng bước được củng cố; nhiều chính sách liên quan của tỉnh được ban hành để hỗ trợ kinh tế hợp tác phát triển; góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của thành phần kinh tế hợp tác với thành phần kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- HTX tham gia thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ việc làm và là cầu nối với thành viên, Nhà nước; góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển kinh tế hộ thành viên.

- HTX khai thác tốt các nguồn lực về vốn, lao động, kỹ thuật của thành viên; tham gia xây dựng nông thôn mới như: Tổ chức sản xuất nông nghiệp, quản lý, sửa chữa công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, thiết bị kỹ thuật, mở rộng các hoạt động dịch vụ, hướng dẫn thực hành quy trình nông nghiệp tốt cho thành viên, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp và đạt tiêu chí nông thôn mới.

b. Đối với THT

Hoạt động của các THT góp phần trong việc hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của các hộ thành viên; khắc phục được một số mặt yếu kém của kinh tế hộ như thiếu vốn, công cụ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất; mô hình THT đã góp phần nâng cao năng lực của kinh tế hộ, giúp các hộ sử dụng có hiệu quả hơn về đất đai, lao động, vật tư và tiền vốn; đồng thời là tiền đề tiến lên thành lập HTX.

2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân
a. Đối với HTX

- Tốc độ tăng về số lượng HTX hàng năm còn chậm và tỷ lệ đóng góp cho ngân sách của tỉnh còn thấp so với các thành phần kinh tế khác trên địa bàn; HTX có quy mô nhỏ chiếm 63% (thành viên từ 50 - 300 người; vốn từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ), còn lại là HTX siêu nhỏ chiếm 37% (thành viên dưới 50 người, vốn dưới 01 tỷ đồng). Hầu hết các HTX chưa cung ứng đầy đủ các dịch vụ thiết yếu phục vụ kinh tế hộ thành viên và chưa chủ động tổ chức liên kết với doanh nghiệp để sản xuất và bao tiêu sản phẩm thông qua hợp đồng kinh tế. Mức độ đáp ứng nhu cầu thành viên đối với các dịch vụ đạt tỷ lệ rất thấp, cụ thể như: mức độ đáp ứng nhu cầu dịch vụ vật tư nông nghiệp chỉ đạt bình quân 18,8%/năm, làm đất (27,8%/năm) và tiêu thụ nông sản (10%).

- Cán bộ quản lý HTX chưa có chuyên môn chiếm 80%/tổng số và đa số lớn tuổi, chủ yếu trưởng thành qua kinh nghiệm; hoạt động của HTX chưa thu hút được lao động có trình đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX.

- Có 94% thành viên chưa nhận thức rõ quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của mình trong HTX; chưa hiểu đầy đủ các quan hệ phân phối, thu nhập, quản lý, sở hữu, các nguyên tắc hoạt động và chưa quan tâm đến phương án tăng vốn điều lệ và huy động vốn của HTX để mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Nhiều HTX thiếu đất nông nghiệp để thực hiện các Dự án sản xuất nông nghiệp tốt, sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, chất lượng cao làm ảnh hưởng đến phát triển quy mô lớn của HTX dẫn đến hiệu quả hoạt động thấp.

- Hầu hết các HTX chưa phát huy được vai trò kết nối với doanh nghiệp trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; chưa có giải pháp để chuyển đổi mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ dừng ở việc cung cấp một số dịch vụ thiết yếu phục vụ kinh tế hộ thành viên.

- Hệ thống quản lý nhà nước các cấp về kinh tế hợp tác còn nhiều hạn chế về chức năng, nhiệm vụ; chủ yếu chỉ bố trí cán bộ kiêm nhiệm, cấp ủy và chính quyền cơ sở chưa nâng cao nhận thức về kinh tế hợp tác, nên nhận thức của cán bộ quản lý cấp tỉnh đến cấp xã về kinh tế hợp tác chưa đầy đủ.

- Các HTX chưa có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, vốn điều lệ thấp, ngành nghề kinh doanh đơn điệu, thiếu cơ sở vật chất để hoạt động, năng lực của cán bộ quản lý HTX còn yếu và cán bộ quản lý thiếu gắn bó đến sự tồn tại và phát triển của HTX. Hầu hết thành viên còn mang tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, từ đó chưa tạo được động lực thúc đẩy HTX phát triển. Kết quả kinh doanh - dịch vụ của HTX chưa thực sự là nguồn thu nhập chính của thành viên, nên khó thu hút thành viên mới tham gia.

- Đối với liên kết theo chuỗi: Hiện nay, hình thức liên kết không chính thức khá phổ biến, đối tượng là nông dân, cá thể tham gia sản xuất nông nghiệp và phân phối nông sản trên thị trường chiếm đa số những tổ chức kinh tế lại chiếm tỷ lệ rất thấp. Vì vậy, chưa thiết lập được mối quan hệ cung cầu vững chắc, ảnh hưởng đến giá cả và thị trường đầu ra không ổn định, đó là rào cản lớn làm chậm phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh nhất là các ngành hàng như: Lúa gạo thương phẩm, rau củ quả, trái cây, thịt gia súc, gia cầm và sản phẩm thủy hải sản chiếm trên 90% sản lượng nông sản. Bên cạnh đó, liên kết chính thức (có Hợp đồng) giữa nông dân với doanh nghiệp vẫn còn khá khiêm tốn, chủ yếu là các ngành hàng như: mía đường, lúa giống, cá ngừ đại dương và muối.

- Đối với các HTX mới thành lập, cơ cấu tổ chức còn lỏng lẻo, dẫn đến lúng túng trong quản lý HTX, thậm chí nhiều HTX chưa góp vốn đầy đủ theo cam kết tại điều lệ, mặc dù đã có phương án kinh doanh, nhưng các HTX chưa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, vì vậy, nhiều HTX chưa có sản phẩm để tham gia thị trường, dẫn đến chưa có doanh thu và thu nhập cho thành viên.

b. Đối với THT

Hầu hết các THT chưa có kế hoạch hoạt động cụ thể để thực hiện các dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên; các tổ trưởng đều không có năng lực quản lý, chủ yếu điều hành theo kinh nghiệm và chưa thực sự quan tâm đến lợi ích của THT; đa số các THT hoạt động theo một ngành, một nghề chưa thực sự đầu tư và mở rộng thêm các mô hình sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực khác; 100% THT chưa góp vốn chung để thực hiện mô hình kinh tế được các thành viên thỏa thuận tại Hợp đồng có chứng thực của UBND cấp xã; giá trị doanh thu do THT báo cáo thực tế là giá trị thu nhập của cá nhân mỗi thành viên tham gia trong tổ; vì vậy, từ năm 2007 Hiện nay, chưa có THT nào trên địa bàn tỉnh theo dõi tài sản, kết quả kinh doanh của tổ để ghi chép, cập nhật theo sổ sách; thực tế, hoạt động của THT hiện nay chưa đúng theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác, này là Điều 3 Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác “cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hướng lợi và cùng chịu trách nhiệm”; các THT chủ yếu hoạt động liên kết để trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

Chính vì vậy, hoạt động của THT vẫn mang tính tự phát hơn là tính tổ chức, chưa phát huy được vai trò của THT hoạt động mô hình kinh tế theo thỏa thuận đã cam kết tại Hợp đồng. Mặt khác, do loại hình THT không có tư cách pháp nhân, nên các quan hệ quản lý, phân phối, sở hữu còn lỏng lẻo, không đảm bảo tính ổn định và bền vững nên THT gặp nhiều khó khăn trong quan hệ giao dịch kinh tế, trong việc hưởng các ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong nội bộ.

Phần II
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2022-2025
I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
- Phát triển kinh tế hợp tác phải phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phải dựa trên nội lực của tổ chức là chính, Nhà nước tập trung hỗ trợ một số chính sách và bố trí ngân sách để tạo điều kiện cho kinh tế hợp tác phát triển.

- Ưu tiên hỗ trợ phát triển tổ chức kinh tế hợp tác gắn với chuỗi giá trị, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và có tác động lớn tới thành viên, cộng đồng.

- Phát triển kinh tế hợp tác theo hướng gắn sản xuất, kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng thân thiện, văn minh ở nông thôn.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
- Rà soát, phát triển THT, HTX, LHHTX có lợi thế sản xuất sản phẩm có tính chủ lực cao, quy mô lớn trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác đánh bắt thủy sản. Chủ yếu tập trung các địa phương có quy mô về diện tích trồng cây ăn quả, diện tích nuôi trồng thủy sản và có lợi thế chăn nuôi gia súc, gia cầm với khối lượng sản phẩm lớn, tính chủ lực cao, dễ phát sinh nhu cầu hợp tác.

- Phát triển HTX công nghệ cao theo chuỗi giá trị, gần với sinh thái nông thôn, sinh thái biển là cơ sở để phát triển HTX theo hướng trang trại du lịch sinh thái địa phương.

- Vận dụng các chính sách hỗ trợ đảm bảo đủ nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của THT, HTX hiện có trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời, nâng cao trình độ quản lý nhà nước cho cán bộ quản lý kinh tế tập thể các cấp.

- Nâng cao trình độ quản lý nhà nước cho cán bộ quản lý kinh tế hợp tác các cấp; cán bộ quản lý và thành viên HTX để hiểu rõ bản chất của HTX kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Xây dựng HTX kiểu mới, ứng dụng công nghệ cao trên các lĩnh vực như trồng cây ăn quả, rau sạch, chế biến nông sản, đánh bắt thủy sản, chăn nuôi và lâm nghiệp.

III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Hỗ trợ, phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp cả chiều rộng và chiều sâu; đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động; hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận thức của toàn dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế hợp tác nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình trong điều kiện cơ chế thị trường. Tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Phấn đấu phát triển nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao để sản xuất các sản phẩm chủ lực.

- Tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế HTX đóng góp vai trò tích cực trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất ở nông thôn là điều kiện và cơ sở để tổ chức liên kết sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

2. Mục tiêu cụ thể
- Tập huấn, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp; các Sở, ngành liên quan; cán bộ quản lý. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn cho 100% cán bộ của HTXNN. Xây dựng 5 chuyên mục, 10 phóng sự truyền hình về mô hình HTX hoạt động hiệu quả.

- Thành lập mới 40 HTX, 01 Liên hiệp HTX. Các HTX thành lập mới hoạt động ổn định, hiệu quả.

- Có 100% số HTX, LHHTX hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012; 60% tổng số HTX hoạt động từ loại khá trở lên; 20% cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên.

- Xây dựng 16 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Mỗi huyện, thị xã, thành phố ít nhất xây dựng 02 mô hình.

- 30% tổng số HTX có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức tập thể khác.

- Hỗ trợ 60 lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên làm việc có thời hạn tại HTX, LHHTX.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế hợp tác
- Tiếp tục tổ chức tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác để nâng cao nhận thức cho 100% đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và đoàn thể các cấp về HTX, THT. Đối tượng tập huấn là cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Phòng kinh tế và Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện; cán bộ là lãnh đạo cấp ủy; UBND và Mặt trận đoàn thể nhân dân cấp xã.

- Đẩy mạnh tập huấn, thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và thành viên HTX, thành viên THT về chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về kinh tế tập thể.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên tuyên truyền về mô hình HTXNN hoạt động hiệu quả thông qua các phóng sự, chuyên mục để nâng cao nhận thức cho thành viên và người dân hiểu rõ bản chất của kinh tế tập thể. Tuyên truyền các phóng sự, chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể; mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, có quy mô lớn và sức lan tỏa.

2. Chính sách hỗ trợ THT, HTX, LHHTX theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
2.1. Hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức HTX, LHHTX
Rà soát, xác định các ngành hàng nông sản chủ lực có lợi thế cạnh tranh như: rau, quả, lúa giống, lúa gạo chất lượng cao, mía đường, cây ăn quả, cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng, khai thác đánh bắt thủy sản tại địa phương để vận động thành lập mới 40 HTX, 01 Liên hiệp HTX.

a. Đối tượng:

- HTX, LHHTX đang hoạt động, hoạt động kém hiệu quả hoặc có nhu cầu phát triển, mở rộng;

- HTX, LHHTX được thành lập từ việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách;

- Người dân có nhu cầu thành lập tổ chức kinh tế tập thể.

b. Nội dung hỗ trợ:

- Cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Hỗ trợ, tư vấn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã cho phù hợp với các quy định hiện hành.

c. Nguồn kinh phí và mức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%. Hỗ trợ theo chi phí thực tế phát sinh (có hóa đơn, chứng từ, chi hợp pháp, hợp lệ)

Về hỗ trợ THT sẽ được đề xuất bổ sung khi Trung ương có hướng dẫn.
2.2. Nâng cao năng lực, nhận thức cho cho cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ quản lý THT, HTX LHHTX
a. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

- Đối tượng: Công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (bao gồm: công chức chuyên trách và công chức kiêm nhiệm). Thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các THT, HTX, LHHTX.

- Điều kiện: Được THT, HTX, LHHTX và đơn vị chủ quản cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác và nhu cầu của đơn vị; đủ điều kiện tuyển sinh của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực và trình độ phù hợp với khóa học. Đối với trường hợp cử đi đào tạo dài hạn: Ngoài việc đáp ứng các điều kiện trên, đối tượng được hỗ trợ phải dưới 50 tuổi và cam kết bằng văn bản làm việc trong khu vực kinh tế tập thể ít nhất gấp đôi thời gian tham gia khóa đào tạo, chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với Nhà nước trong trường hợp không thực hiện cam kết.

b. Nội dung hỗ trợ

- Đối với đào tạo:

+ Đối với thành viên, người lao động của THT, HTX, LHHTX: Học phí theo mức quy định của cơ sở đào tạo; kinh phí mua giáo trình của khóa học; chi phí ăn, ở.

+ Đối với công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể: Cấp học bổng đào tạo, nghiên cứu dài hạn trong nước và nước ngoài về hợp tác xã và các chuyên ngành hỗ trợ trực tiếp cho công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Học bổng bao gồm: toàn bộ kinh phí đi lại, tài liệu, giáo trình, học phí, bảo hiểm, chi phí ăn ở và sinh hoạt theo quy định.

- Đối với bồi dưỡng:

+ Thành viên, người lao động của THT, HTX, LHHTX được hỗ trợ chi phí đi lại từ trụ sở đến cơ sở bồi dưỡng (trừ vé máy bay); kinh phí mua tài liệu của chương trình khóa học; các khoản chi phí tổ chức, quản lý lớp học; thuê hội trường; tham quan, khảo sát; chi phí ăn, ở theo định mức được áp dụng tương tự như đối với công chức nhà nước.

+ Công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, Liên minh Hợp tác xã, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội: cấp học bổng bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài (bao gồm: toàn bộ kinh phí đi lại, tài liệu, giáo trình, học phí, bảo hiểm, chi phí ăn ở và sinh hoạt theo quy định của chế độ tài chính hiện hành) và tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trong nước.

- Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại HTX: Hỗ trợ lương cho người lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại các HTX.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng tháng ít nhất bằng 1,5 lần mức hưởng tối thiểu vùng, tối đa 03 năm/người, tối đa 02 người/HTX/năm.

c. Nguồn kinh phí và mức hỗ trợ

- Đối với đào tạo: Công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; thành viên, người lao động của THT, HTX, LHHTX được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% kinh phí trả học phí, tài liệu học tập theo quy định của cơ sở đào tạo; hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng.

- Đối với bồi dưỡng:

+ Ngân sách trung ương: Bảo đảm 100% kinh phí đi lại, tổ chức lớp học và mua tài liệu học tập. Hỗ trợ 100% chi phí ăn ở Đối với các THT, HTX, LHHTX nằm trong vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật hiện hành (bao gồm: các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo), các vùng còn lại hỗ trợ 90%.

+ Đối với công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, Liên minh Hợp tác xã, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, giảng viên: Ngân sách trung ương bảo đảm 100% kinh phí.

2.3. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường
a. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

- Đối tượng: Các HTX, LHHTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

- Điều kiện hỗ trợ: Các THT, HTX, LHHTX có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, thực hành sản xuất xanh, OCOP và các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của địa phương.

b. Nội dung hỗ trợ:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước; kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm.

- Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm tại nước ngoài; tổ chức diễn đàn kinh tế tập thể; hỗ trợ hợp tác xã trong việc đăng ký chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa; xây dựng và triển khai sàn giao dịch thương mại điện tử; xây dựng một số trung tâm xúc tiến thương mại của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh phí duy trì, vận hành trung tâm trong 03 năm đầu, các năm tiếp theo do các trung tâm tự chủ.

2.4. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm
a. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

- Đối tượng: Các HTX, LHHTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

b. Cơ chế đầu tư

- Điều kiện hỗ trợ: HTX, LHHTX căn cứ nhu cầu cần hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc chế biến sản phẩm có đơn đề nghị gửi cấp chính quyền địa phương nơi hợp tác xã tổ chức sản xuất, kinh doanh.

- Nội dung hỗ trợ

+ Xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng thành viên.

+ Xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp (bao gồm: cống, trạm bơm, giếng, đường ống dẫn nước, đập dâng, kênh, bể chứa nước, công trình trên kênh và bờ bao các loại, hệ thống cấp nước đầu mối phục vụ tưới tiết kiệm; đường trục chính giao thông nội đồng, đường ranh cản lửa, đường lâm nghiệp).

+ Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy, hải sản bao gồm: Hệ thống cấp thoát nước đầu mối (ao, bể chứa, cống, kênh, đường ống cấp, tiêu nước, trạm bơm), đê bao, kè, đường giao thông, công trình xử lý nước thải chung đối với vùng nuôi trồng thủy sản; hệ thống phao tiêu, đèn báo ranh giới khu vực nuôi, hệ thống neo lồng bè; nâng cấp và phát triển lồng bè nuôi trồng hải sản tập trung của hợp tác xã nông nghiệp trên biển.

- Nguồn vốn và mức hỗ trợ

+ Nguồn vốn: vốn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

+ Mức hỗ trợ: Áp dụng Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

Để các địa phương chủ động trong việc xây dựng kế hoạch năm 2022, tạm thời áp dụng mức hỗ trợ theo công văn số 6810/UBND-KT ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh, cụ thể: vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 80% chi phí đầu tư dự án (trong đó vốn ngân sách tỉnh 70%, vốn ngân sách cấp huyện 30%), hợp tác xã đóng góp 20% chi phí đầu tư.

- Phương thức hỗ trợ: Nhà nước hỗ trợ cho hợp tác xã thông qua cấp chính quyền địa phương xây dựng, mua sắm, bàn giao cho hợp tác xã.

d. Cơ chế quản lý sau đầu tư

Hỗ trợ của Nhà nước là tài sản không chia của hợp tác xã. Hợp tác xã tự trang trải chi phí cho vận hành, bảo dưỡng công trình sau khi công trình được đưa vào hoạt động; khi hợp tác xã giải thể thì phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản hỗ trợ của Nhà nước được chuyển cho chính quyền địa phương nơi hợp tác xã đã tiến hành đăng ký thành lập quản lý.

3. Chính sách liên quan hỗ trợ phát triển THT, HTX, LHHTX
3.1. Chính sách đất đai
HTX, LHHTX được hỗ trợ giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật về đất đai cụ thể:

- HTX, LHHTX được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 56, Điểm a Khoản 1 Điều 59, Điều 133, đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 134 Luật đất đai năm 2013.

- HTX, LHHTX nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cấp tỉnh) và mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 193 của Luật Đất đai năm 2013.

- HTX, LHHTX xã được hưởng các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại Điểm g Khoản 1, Khoản 9 Điều 19 và Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thuê đất, thuê mặt nước và khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

3.2. Chính sách tín dụng đối với THT, HTX, LHHTX theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015
Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh được xem xét cho THT, HTX, LHHTX cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức như sau:

- THT được vay tối đa 300 triệu đồng;

- HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp được vay tối đa 01 tỷ đồng;

- HTX nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ; liên hiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp được vay tối đa 02 tỷ đồng.

- LHHTX nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ được vay tối đa 03 tỷ đồng.

Các THT, HTX, LHHTX được vay không có tài sản bảo đảm như trên phải nộp cho tổ chức tín dụng cho vay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các Đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. THT, HTX, LHHTX chỉ được sử dụng giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để vay vốn tại một tổ chức tín dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng giấy xác nhận trên để vay không có tài sản bảo đảm theo quy định.

- Lãi suất cho vay và thời hạn cho vay thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.

3.3. Hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018
a. HTX có Hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thuộc trường hợp không đề xuất Dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng phục vụ liên kết, chỉ cần lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết và được hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã.

b. Chủ trì liên kết xây dựng hồ sơ Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết. Các quy định về nguyên tắc ưu đãi hỗ trợ; điều kiện về hỗ trợ; hồ sơ và trình tự thủ tục phục vụ liên kết; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và 14 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

3.4. Hỗ trợ THT, HTX, LHHTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất
a. Đối tượng áp dụng

THT, HTX, LHHTX sản xuất, sơ chế các loại sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn thuộc Danh mục sản phẩm được hỗ trợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

b. Điều kiện được hỗ trợ

- Sản phẩm đăng ký thực hiện áp dụng VietGAP thuộc Danh mục sản phẩm được hỗ trợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Giấy đăng ký thực hiện áp dụng VietGAP theo mẫu quy định.

- Thực hiện áp dụng VietGAP trong quá trình sản xuất, sơ chế Đối với loại sản phẩm đăng ký.

c. Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ THT, HTX, LHHTX một lần 100% kinh phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để cấp Giấy chứng nhận sản phẩm VietGAP (lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận sản phẩm VietGAP);

- Hỗ trợ THT, HTX, LHHTX các hoạt động xúc tiến thương mại cụ thể:

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước; kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm.

+ Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm tại nước ngoài; tổ chức diễn đàn kinh tế tập thể; hỗ trợ hợp tác xã trong việc đăng ký chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa; xây dựng và triển khai sàn giao dịch thương mại điện tử; xây dựng một số trung tâm xúc tiến thương mại của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh phí duy trì, vận hành trung tâm trong 03 năm đầu, các năm tiếp theo do các trung tâm tự chủ.

- Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm: Được hỗ trợ theo quy định tại tiểu mục 2.4 của Đề án.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Thực hiện đa dạng hóa và lồng ghép các chương trình mục tiêu, tạo nguồn lực để HTX, LHHTX phát triển cả về chất và về lượng. Ưu tiên đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ cao phát triển tạo ra sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Tổng nguồn vốn thực hiện Đề án đến năm 2025 cụ thể như sau:

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	2022 - 2025
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1
	Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTHT
	200
	50
	50
	50
	50

	2
	Chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg
	39.247
	14.736
	9.737
	7.237
	7.537

	3
	Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất
	4.800
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200

	
	Tổng kinh phí
	44.247
	15.986
	10.987
	8.487
	8.787


Phân theo nguồn vốn:

- Vốn tỉnh: 33.551.000.000 đồng, trong đó:

+ Vốn sự nghiệp: 13.727.000.000 đồng

+ Vốn đầu tư phát triển: 19.824.000.000 đồng

- Vốn huyện: 5.256.000.000 đồng

- Vốn đối ứng HTX: 5.440.000.000 đồng

(Đính kèm các phụ lục: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX)
(Ngoài ra, còn có vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện các nội dung: Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ quản lý THT, HTX, LHHTX và xúc tiến thương mại mở rộng thị trường).
Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Đề án; tổng hợp kinh phí của địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

- Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án hoặc sửa đổi bổ sung Đề án nếu cần thiết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tổng hợp kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp vào kế hoạch phát triển kinh tế tập thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Hàng năm cân đối kinh phí đầu tư phát triển để triển khai thực hiện Đề án theo quy định.

3. Sở Tài chính
Trên cơ sở kế hoạch dự toán do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập, Sở Tài chính tổng hợp, cân đối kinh phí theo khả năng Ngân sách từng năm để tham mưu trình cấp thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Đề án đối với nhiệm vụ thuộc danh mục nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên theo đúng quy định.

4. Sở Khoa học và Công nghệ
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc; giới thiệu công nghệ mới cho các dự án liên kết giữa HTX với doanh nghiệp để ứng dụng vào sản xuất.

5. Sở Công Thương
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện cho các THT, HTX, LHHTX tham gia các hội chợ, triển lãm để quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của THT, HTX, LHHTX trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp UBND các địa phương hàng năm rà soát các THT, HTX, LHHTX có nhu cầu thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất sản xuất nông nghiệp để tham mưu UBND tỉnh cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và đề xuất các chính sách liên quan đến đất đai.

7. Ban Dân tộc
Ban Dân tộc phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan lồng ghép nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 để thực hiện Đề án đổi mới, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa
Chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn đẩy mạnh cho vay đối với THT, HTX, LHHTX; đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với đối THT, HTX, LHHTX nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng vay tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay.

9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tư vấn thành lập mới HTX, LHHTX; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của HTX, LHHTX. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thành viên HTX, LHHTX. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách phát triển HTX, LHHTX theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Hội Nông dân tỉnh
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Đề án này. Vận động các chủ trang trại, nông dân là hội viên Hội Nông dân các cấp tham gia tích cực vào phong trào phát triển HTX. Ưu tiên nguồn kinh phí cho vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân để giúp các hội viên là thành viên HTX để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo Phòng chuyên môn phối hợp với UBND cấp xã vận động nông dân tham gia HTX và hướng dẫn các Sáng lập viên thành lập mới 40 HTX tại địa phương.

- Xây dựng kế hoạch giải thể bắt buộc đối với các HTX đã ngừng hoạt động trên 12 tháng.

- Xây dựng Kế hoạch kinh phí hàng năm (chú ý tổng hợp nhu cầu về triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025) gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính trình UBND tỉnh.

- Triển khai kế hoạch tuyển dụng lao động trẻ có trình độ cao đẳng, đại học trở về công tác có thời hạn tại HTX, LHHTX gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, cần bổ sung những nội dung cụ thể của Đề án, các Sở, ngành, địa phương chủ động báo cáo qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đề xuất với UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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I. HUYEN KHANH VINH: 04 HTX néng nghiép dang hoat dong

C6 04 HTX trong trot (Phin loai theo Khoan 1 Piéu 3 Thang tw s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 ciia B§ Nong nghi¢p va Phit trién néng thén)

0118, 0119,
SX, KD, DV nhur: 0121, 0128,
Thén Sudi San phz‘nm_ B}rdi da 0130, 0131,
Hom thc xa cdy dn Pane hoat Siu xanh.‘trél cdy cac 0132 0161, Hop téac
1| 370607000003 | "OP Khinh Do 2018 d?’ ~ | loai, gibng cdy rong, | 0163, 0164, | 23 | xatrdng
qua Rfanh Long ong xa K‘hén vat tur ndng nghigp va | 1030, 4642, trot
Dong bao tiéu san pham | 4669, 4721,
nong nghi¢p 4722 va
4799
SX,KD,DV San | 0118 0119,
: " 0121, 0128,
pham Budi da xanh,
néng san hang hoa, | 913% 0161, Hop téc
2 370607000002 Hop laé y a Song 2018 Dang hoat Thorj Don%, gidng cay trong, vit 0163, 0164, 11 Xa trong
dau dong xa Song Cau tw nén hié s 1030, 4632,
g nghi¢p va trot
Lo S x 4669, 4721,
bao ti¢u san pham .
5 hié 4722 va
nong nghiep 4799
SX, KD, DVnhut 15 10,
San pham Budi da 0130, 0161
Hom 14 - Thi trin x_anh_,_tral cay cic ’ ’ Hop tac
3 | 370607000001 | HlOPtdexacayan g, | Dang hoat LA oai, gidng cay trng, | 01034692 | 1o | 5 trdng
qua Khanh Vinh dong Khéanh Vinh A - .o | 4669,4721,
vat tu nong nghiép va . rot
.o f 4722 va
bao tiéu san pham 1799

noéng nghi¢p






0119,

Hop tac xd Du lich Pans hoat Thén Da Trong cdy hang nam, 0121, Hop tic
4 | 4201935242 | CanhNéngNha | 2021 o Tring, xi Cau | O cay dn qud, 0128, 07 | xdtréng
Trang- Da Lat ¥ng Ba trong cdy da vi, duoe | )59 trot
liéu, cay huong li¢u
ldu nam
II. HUYEN CAM LAM: C6 09 HTX (06 HTX dang hoat dong, 03 HTX ngirng hoat djng)
C6 04 HTX trong trot (Phén logi theo Khoan 1 Diéu 3 Théng tir s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cua By Nong nghiép va Phat trién nong thin)
Thin T4 Dich vu NN, lam
HTX Néng nghiép | Pang hoat ontan. 1 dat, thuy loi, SX Hop tac
1| 4200290381 Suls Ca 2017 d6ng Xuong - Sudi | mua ban cy giéng, L o
Cat vat ligu XD, vt tu trot
NN :
HTX san xuat kinh N San xuat, kinh
2 | 4201810146 | doanh xodixaCam | 2018 | Danshoat Thon Bii Gieng | 4,10 xoai thuon 36 »
. dong 2- Cam Hai Tay : £ Hop tac
Hai Tay pham X4 tréng
trot
. e e e San xuét, Kinh
HTX cdy dn qua Dang hoat Thén Tan Sinh .. Hop tac
2 . 2 o i Q‘p |
3 4201826611 Cam Thanh Béc 2018 dong Cam Thanh Bic doanh xoi thuong 23 < tron
pham &
rot
HTX trong va kinh Hop téc
4 | 4201901957 | doanhsanphamtir | ., | Dang hoat Cam Phuoe Tay | it doanh mua 10 | xa trong
cay dinh lang xa dong ban cay dinh lang trot
Cam Phuoe Tay N
C6 02 HTX chin nudi (Phan loai theo Khoin 2 Diéu 3 Théng tu s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cua Bj Nong nghiép va Phat trién nong thon)
T
. ! .
. Thén Trung Con giong, ga thit, ' Hop tac
1| 420175258y | HOPICXINUOTER 54,7 Da{;‘é‘nho‘“ Hiép I- Cam | thire an , thiét bi chan 7 | xdchan
ong Hiép Bic nudi, thude thi y nuol
W At od L Thén Phi Con gidng, ga thit, Hop tac
2 | 4201805756 | TX N %‘;H“"g 2018 | P a;‘¥nh°a' Binh 1- Cam | thiic an , thiét bj chin § | xachan
Eliye ong Tan nuoi nudi






AN s
-

e T—
. wHAN.,

S

S6 Iwgng HTX dé ngimg hoat dong (03 HTX)

. . Thén Lap Kinh doanh gidng va

| 4201754886 HIX K""?‘ >ap 2017 Ngurlg Pinh 1- Cam Khoai sap thuong 9 Hop tac
Cam Hoa hoat dong Hoa phim xa trong

trot

. . . Thén Trigu Kinh doanh gidng, )
2 401807866 | O ONENENED | ogg g et Hai, trdi va diu gic | 2 ving
atdong Cam An Bac thurong pham X trl’;ng
. . . R . , Hop tac
3| 4201844979 | HIXmiaduomg 1, 6 Neing Cam AnNam | , Kinh doanh mia 12 xﬁqzéng

. Cam An Nam ' hoat dong dudng thuong pham trot

I11. THANH PHO CAM RANH: CO 06 HTX

C6 02 HTX trong trot ( Phan loai theo Khoan 1 Diéu 3 Thong tur s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cia B Nong nghi¢p va Phat trién nong thon)

nth)i(' Di:x ZgnN:l?é% Pang hoat Thon Higp 3 Hop ‘téc
I | 370407000003 | "EVSPY 2017 ghoat 1 56 569 | 22480 | Mg, xa Cam Tréng loa 01110 12| xatrdng
l0a giong Cam dong Thinh Dén rot
Thinh Pong ! 8 ’
. 3 Thoén Quang Hop tac
2 | 4201859737 | HTXwongtio 1,55 | Danghoat | oo | 560 | 92468 | Hoa,xaCam | Trongciyanqua | 0121 11| xatréng
Cam Thanh Nam dong .
Thanh Nam trot

C6 01 HTX chiin nubi (Phin loai theo Khodn 2 Piéu 3 Thong tu s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cia Bj Nong nghiép va Phat trién nong thén)

1 370407000002

HTX nuéi dé Cam
Phudce Dong

2017

Dang hoat
dong

56

569

22474

Thén Théng
Nhat, xa Cam
Phude Dong

Chén nuoi dé ciru

0144

10

Hop tac
xd chin
nudi

C6 03 HTX nubi trong thiy san (Phan logi theo Khoan 4 Piéu 3 Thong tw s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 ciia B Nong nghiép va Phat trién néng thon)






HTX nudi tom —_— Thén Binh hl‘\mh.cjoanlrw‘ tom ng tic
370407000004 | hum ldng Tau Bé | 2018 ang hoat | ¢ 569 | 22483 | Lap.xaCam | .7 BIONE vANUOL 0321 j4 | Mpua
Cam La dong La tom ham thuong trong
P P pham thuy san
A iy Hop tac
A 1s Thon Binh Ba A poi - L
370407000005 | IIX tom hum 2018 | Panghoat | ¢ 569 | 22486 | Tiy,xaCam | uo!trongthay 0321 1| xanuo
Cam Binh dong . san bién trong
Binh .
thuy san
1210 Hai Ba ,
HTX Nudi trong Bane hoat | - Trung, TDP 1 o dne thiy }gﬁ:ﬁ?
4201936484 | va Kinh doanh tom | 2021 agé‘n vd 56 569 Xuén Ninh, “"S'én"l;‘ign Wl os2n022 107 | TR
hum Cam Ranh ong Phuong Cam .
. thuy san
Phiic Nam

C6 01 HTX diém nghiép (Phan loai theo Khoan 5 Di¢u 3 Théng tu s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 ciia B Nong nghi¢p va Phat trién néng thon)

370407000006

HTX Mudi Cam
Nghia

2018

Dang hoat
dong

56

569

22408

TDP Nghia
Binh, P. Cam
Nghia

Khai thac mudi

0893

21

-

Hop tac
xa diém
nghi¢p

IV. HUYEN VAN NINH: CO 19 HTX

C6 14 HTX trong trot (Phin loai theo Khoan 1 DPi¢u 3 Thong tw s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cia Bg Nong nghiép va Phat trién nong thon)

HTX néng nghiép Dich vy thuy nong,
17 9] . - s A - A ~ <
4200270875; kinh doanh tong | 1979 | Panghoat g0 1 g0 | 553 Hien | cung umg vat i nong 4669 354 | Hoptac
370407000001 hoo Van L | dong Luong nghiép, tiéu thu san xa trong
op Van Luong pham trot
. . .\ Dich vu thu mua lia ,
1201339889: | HTX ndng nghiép | g | Panghoat | g | 571 | 93510 | phiCang1 | vacungimgvater | 4669 sog | Hop tac
370407000002 Van Pha | dong ndng nghiép Xa trong
trot
. . Dich vu thuy néng, .
4201537049 HTX nong nghiép Dang hoat : P, : Hop tac
1979 N 7 2 v DO t o 4669 192 A s
370407000003 Van Luong II dong 56 571 2513 | My Dong | cung m:]ggt\‘/:p nong Xa trong
trot






VT Ty AN

. . Hop tac
4200271195 HTX néng nghiép Dang hoat £ Hoat ddng dich vu N

) 571 | 22489 | TDPs6 13 0161 316 | xatrong
i 370407000004 thi trdn Van Gia 1979 dong %6 trong trot trot

. " Dich vu san xuét

5 | 4201540355 HTX nong nghiép | oo | Danghoat | s71 | 22501 Trung nong nghiép (tréng 0161 788 gopltéc

370407000007 Van Binh dong Daong 1 trot) ttrrootns

" . .z Hop tac

g | 002709% | HTX nong nghiep | ggq  Danghoat |56 | 551 | 29510 | phiCang2 | DMV MAYCALIOU T 050 1 414 | xawréng
370407000008 Van Pha 2 dong laa trot

g « " . . . Hop tac

T 4201540475 HTX ndng nghiép 1998 Dang hoat 56 571 22495 Tan Phude | Dich vu qong gang ~ 0161 1076 | xa tréng
370407000009 Van Phuéce dong Trung thuy loi trot

. ) Hop tac

HTX Dich vu san op

8 |20 BIIO0 1 uitnongnghiep | 2017 | PAMENORU| 56 5o 100500 | Xuan Trang | Dich vutrbngtrot | 0161 10 | xatrong

370407000010 . dong trot
Xuan Son

N » Hop tac

9 4201751941 HTX nong nghiép 2017 Dang hoat 56 571 22504 | Ninh Ma Dich vu trdng trot 0161 15 X trong
370407000011 Van Tho dong trot

4201820151 &t Toi Hop tac

10 HIX san xuat 101 5,5 | Banghoat | 501 591 1 23525 | XuanTay | Trong cay gia vi 0128 28 | xatrong
370407000012 Van Hung dong trot

HTX nong nghié Dang hoat Dich vu thuy lgi va Hop tac

nong nghi¢p ang hoa 71 | 22516 | Phu Hoi2 ) 0161 542 | xatrdn

11 | 370407000013 Van Thing 20171 ong 56 | STI et néng giang ot

. e ich . At 14 Hop tac

jp | f201396172 HTX nong nghiép | 5 | Panghoat | oo 1 551 | 55408 | LongHoa | Dichvusanxuathia | ) 8 | xatrdng
370407000014 Van Long dong giong trot

- .s Hop :téc

13 HIX nong nghiép | g3 | Danghoat | g | 591 23510 | VinhHué | Dich vu tréng trot 0161 216 | xatrdng
Van Pha 3 dong trot






HTX san xuét dich ‘s : N Hop tic
14 | 370407000016 | vu ndng nghiép Van | 1979 D“g?nh"‘“ S6 | 571 | 22507 | [1O1fhanh [ Dich vu sin wudt 0161 30 | xa tréng
Khanh ong ay nong nghiép trot
C6 01 HTX chiin nudi (Phin loai theo Khozin 2 Piéu 3 Thong tu s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 ciia B Nong nghiép va Phit trién néng thon)
HTX chan nudi va Pane hoat . Hop tac
1 4201917523 san xuAt Van 2020 e | S6 | S71L | 22516 | TanDan | Chan nudigia cim 0146 7 | xachan
Thang ong nuol
C6 03 HTX thiy san (Phan loai theo Khoin 4 Di¢u 3 Thong tu s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cua By Nong nghiép va Phat tri¢n nong thon)
Hop tac
4200280873 HTX thuy san Dang hoat Khai S xa khai
1 .. - 5 2 ¢ ud ) | 26 .
370407000005 Khii Luong 1998 dong 6 571 22519 Luong Nghé luoi dang 031 théic
thuy san
Hop tac
4200280802 HTX thay san Dang hoat 5 s L. xa khai
27 A z 3 3 ‘
2 370407000006 Dim Mon 1998 dong 56 571 22519 | Dam Modn Nghé ludi dang 0311 41 thic
thuy san
Hop tac
4200280922, HTX thuy san Van Dang hoat : 1 xa khai
3 . ' 1981 : 56 571 22489 | TDPso 09 Nghe da 031 59 .
370407000015 Gia dong 30 ghe dang thic
thuy san

C6 01 HTX nubi trong thiy san (Phan logi theo Khoan 4 Diéu 3 Thong tu s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cuia B Nong nghiép va Phat tricn nong thén)

1 | 4201919094

HTX nuéi trong
thiy san va du lich
sinh thai Dam Mén

2020

Dang hoat
déng

56

571

22519

Ninh Tan

Khai thac thay san
no1 dia

0312

Hop tac
xa nuodi
trong
thuy san

V. HUYEN DIEN KHANH: C6 24 HTX dang hoat djng

C6 24 HTX trong trot (Phén loai theo Khoin 1 Diéu 3 Thong tw s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cua Bj Nong nghi¢p va Phat trién nong thon)






. .. T 1- Dong
HTX Nopg n‘g.hlep Dang hoat Moén- . . " Hop tac
114200360670 Thi tran Dién 1999 dong 56 574 | 22651 TT Dién Dich vu nong nghié¢p 01610 320 <a trong
Khanh Khanh trot
o | 4200281764 HTX Nong nghiép | gq¢ | Panghoat | 50 | g4 | yygsq | ThON TrUNE: | by, 1 nong nghié 01610 1.264 ioggg;
: Dién Lam | dong Dién Lam | /0 Y4 none ngep ‘ trot
HTX Nong nghié Pang hoat Khinh Hop tac
3| 4200281891 ongnghiep | ggg | Panghoat | 56| 574 | 22654 | Xuan-Dién | Dich vy nong nghiégp | 01610 699 | Hop)
Dién Lam 1 dong Lam Xa trong
trot
HTX Nong nghié Pang h Thén T Hop tac
4 | 4200281690 Nong nghiep | ggg | Panghoat | g6 574 | 22657 | 1O TR bich vy nong nghiép | 01610 941 | xi tréng
Dién Dién 1 dong 1-Dién Dién trot
HTX N& hig Bane hoat Dai Dién Hop tac
5| 4200281732 NOnENgiep | g PANBROAL L g | 594 | 22657 | Dong-Dién | Dich vunong nghiép | 01610 1.776 | xd trong
Dién Dién 2 dong Dién trot
HTX Néng nghié Pang hoat Hop tac
6 | 4200290430 SONENENIEP | ggg | PANENOALT 5o | 574 | 22657 | Dién Xuan | Dich vunong nghiép | 01610 124 | xdtrong
Dién Xuan dong trot
. . Pai Dién i
7 | 4200281965 | HTX Nongnghicp [ 500 | Danghoat |50 | 504 | 23663 | Nam, Dién | Dich vunéngnghiép | 01610 | 1.486 | Hoptic
Dién Son | dong Son Xd trong
trot
. - Dai Dién Hop tac
8 | 4200282045 | TXNomgnghiep |\ g50 | Panghoat | g0 | co0 | 29063 | Tay Dien | Dich vunongnghiép | 01610 | 1.943 | xa trdng
Dién Son 2 dong Son trot
R .. . Hop tac
HTX Nong nghigp Pang hoat Thoén 2. xa . . L 2
9 | 4200532 nong| ; )
00532697 Dién Déng 2003 déng 56 574 Dién Dong Dich vy noéng nghiép 01610 80 \tﬁttrl;:)tng
I






Hop tac

HTX Noéng nghié Dang hoat Thén 3, Dién . . - N
10 | 4200282415 Dien %,h f Pl 1998 dgng A 56 | 574 | 22669 b Dich vy nong nghiép 01610 2.425 xattrr(j)tng
A . Thén Phudc Hop tac
HTX N 3
11| 4200281355 \ong NEhicp |99 | Danghoat | 5| 570 | 22672 | Luong, xa | Dichvunongnghiép | 01610 | 948 | xa trbng
Dién Tho dong o
Dién Tho trot
- - Thon An Hop tac
12 | 4200281115 | HIX Nongnghiep | ge0 | Danghoat | o 1 sop | 05675 | pinh'xa | Dich v nong nghiép | 01610 719 | xa trong
Dién Phudce dong I .
Dién Phude trot
HTX Nong nghi¢p Dang hoat Thén Thanh Hop tac
13 4200281281 Dién Lac 1998 d.gn 56 | 574 | 22678 | Minh2,xa | Dichvunong nghiép | 01610 1374 | xa trong
ong Dién Lac trot
. s Hap tac
HTX Nong nghi Dang hoat I, . . . 3
14 Dién ,gi. ang P dgng 4 36 574 Dién Tan Dich vy nong nghiép 01610 355 xél:r;)tng
. " Thén Quang .
15 | 4200281203 HTX Nong nghicp | - ggg | Panghoat | g 1 <50 | 97684 | Thanh,xa | Dich vu nong nghiép | 01610 326 | Hoptde
Dién Hoa dong . Xa
Dién Hoa
HTX rau Thén Quang N S o o Hop tac
16 | 4201724306 VIETGAPNha | 2016 | D38hoat | s | 500 | 53684 | Thanh,xa | |Tongrawcdy davi, 01181 20 | xatrong
dong . . cay duge liéu
Trang Dién Hoa trot
HTX Néng nghiép Pang hoat ThK(;&:}}\] ’ Hop tac
5 _ . . . N A
17 | 4200282101 Dién Thanh 1998 déng 56 574 | 22687 Thugng, X Dich vy nong nghi¢p 01610 1.526 xallrr(;ng
Dién Thanh
. . Thon Trung Hop tac
HTX Nong nghi¢p Dang hoat - . R .. Lo
2 . 2
18 | 4200282239 Dién Toan 1998 dong 56 574 | 22690 Nam, xa Dich vu nong nghiép 01610 1.646 | xatrong

Dién Toan

trot






. - Thon Pha Hop tac
19 | 4200282158 HTX Nong nghiép | 55 | Panghoat | 50 | 594 | 29603 | AnNam4, | Dichvunongnghiép | 01610 | 2458 | xatréng
Dién An dong .
xd Dién An trot
. " Thon My Hop tac
20 | 4200280915 HIX Nongnghiep | ge¢ | Danghoat | 5o | 574 | 53606 | Lgc, xa Dien | Dichvunongnghiép | 01610 | 1349 | xa tréng
Dién Loc dong Loc trot
! y Thon Hoi ,
21 | 4200281041 HTX Nong nghiép | | gq¢ | Danghoat | o0 | <50 | 59606 | Phude,xa | Dich vunong nghiép | 01610 | 1.556 | Hoptéc
Dién Binh dong a Xa trong
Binh Loc trot
. " Thon Hoi ,
22 | a200281556 | HTXNongnghicp | 590 | Danghoat | 50 1 574 | 23702 | Suong,xa | Dich vu nong nghiép | 01610 so1 | Hoptic
Suoi Higp 2 dong Sudi Hié X4 trong
uo1 Higp trot
. " Thon Cu Hop tic
23 | 4200281524 HT;( 'ZI.“;‘:”."g:“‘?p 1998 Da;‘.g hoat | 56 574 | 22702 | Thanh,xa | Dich vu nong nghiép 01610 1.737 | xa tréng
uorHiep ong Subi Higp trot
. " Thon Xuan Hop tac
24 | 4200281605 | HTX Nongnghidp |90 | Danghoat | g0 57y | 33905 | Phal,xa | Dichvunongnghiép | 01610 | 1.144 | xa trong
Sudi Tién dong . e
Sudi Tién trot
V1. THI XA NINH HOA: ¢6 26 HTX (25 HTX dang hoat djng, 01 HTX ngirng hoat djng)
C6 18 HTX trong trot (Phin logi theo Khoin 1 Piéu 3 Théng tw s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cua B Nong nghi¢p va Phat trién néng thon)
HTX Nong nghigp Pang hoat Thén : Hop tac
7 -3 '\‘, bs
1 | 4200338347 | Ninh Guang 1977 dong 56 572 | 22588 | o i\gg | Mua bin thue phim 4632 600 | xa ttrrqc))tng
R . . . : A . Hop tac
2 | 4200338315 HTX Nong nghiép | o, | Danghoat | 50 | 555 | 5y5gg | ThonPhi | Dich vy nong giang 0161 376 | xa trdng
2 Ninh Quang dong Hoa trot
i i N Mua ban nong san, Hop tac
3 | 4201730370 | HIX Nonenghiep | g0, | Danghoat | g0 1 g5 | 5556 | ThOR Vin thure phém 4632 606 | xa trong
Ninh Dong dong Dinh trot






A ‘s 2 s 2 Hoat dong cap tin Hop tac
HTX N .
4 | 4200338308 Nin‘:‘"ﬁ%ﬁh‘ep 1997 Daggnma‘ s6 | 572 | 22508 | 19 D:‘;‘ PhO | 4ing khac, hoat dong | 6492 553 | xatrng
& tin dung ndi bo HTX trot
Mua béan phan ban, Hop tac
HTX Noéng nghiép Dang hoat Thén Phi | thude trir sau va hoa 2
5 | 42002724 . - - > | 2 , ,
00 31 Ninh Ich 1699 dong 56 572 22603 Hir chét khac sit dung 46691 464 xﬁltrr(;ng
trong ndng nghié¢p °
Ban budn chuyén
doanh khac chwa
. .n 2 s « | dugce phan vao dau Hop tac
6 | 4200338280 ”Txgﬁzgﬂ';gh'ep 1998 Dag.gnh“’“ s6 | s72 | 22570 I,‘]" D;‘"Spé‘: (mua bin phan bon, 4669 648 | xatrdng
ong uoe thude trir sau va hoa trot
chat khac s dung
trong nong nghi¢p)
$6 301
. - Nguyén . . Hop tac
7 | 4200338241 e nehicp | 199y | Danghoat |56 | 570 | 22501 | Truimg 5, | 11O¥ Song Jich vy 0161 620 | xatrdng
& ong TDP My yio trot
Chanh
Béan buon chuyén
A Cn . R doanh khac chwa Hop tac
8 | 4200338234 mﬁﬁ:'gf‘ “fh‘gp 1998 Dag? hoat | ¢ 572 | 22573 Thg? XUdn | giroc phan vao diu 4669 789 | xa trdng
ung ong od < Mua ban vt tr nong trot
nghi¢p
R 2 n : - . H(fp tac
HTX sdn xudt rau 2017 | Pang hoat Thon Van | Trong rau, ddu cac A
2 p) : -
9 | 4201730370 | 1 todn Ninh Déng dong 6 [ 572 | 22564 | hinm logi vé tréing hoa o8 i xal‘r;"l“g
. . Thon Hoat dong Dich vu Hop tac
2018 22600 , 0161 448
10 4201775036 | X Nons nehicp panehoat |56 | s Phong trong trot xa trong
1 ocC ong Thanh trot
PP X Al b H(,Yp tac
11 | 4201785524 HIX ToiNinh 2018 | Panghoat | 5o 1 590 | 22606 | Thon Tay | |rone €y hang nam 0119 10 | xatrdng
Vin dong khac
trot
12 | 4201854471 HTX Nong nghiép | 5,9 | Panghoat | o0 | 559 | 5585 | Thon Bic Tréng ciy mia 0114 1] | Hoptic
Ninh Tan dong Xad rong






L P Y W

trot

N 2 A . ) HQP tac

13 | 4201872128 HIX Xaydung | 5,9 | Danghoat | g0 | 95 | 53531 | popz | TrONEcdymiawong | )4y 7 | x rbng
NTM Ninh Son dong ring trot

HTX Ming ta Pang hoat Thén Budn | San xuit phan bon va Hop tac

14 | 4201878183  MENEIAY | 5gpg | PANEROALT g6 1 s7) | 22534 pran 2012 7 | xdtrong
Ninh Hoa dong Lac hgp chat nito trot

4201895196 HTX Trong h Dang h Thé Trong rau diu cac Hop tic

15 D B 1211 ang hoat | 54 572 | 22549 on. rong rau, 0118 18 | xatréng
Ninh Trung dong Thach Pinh loai va trong hoa trot

- a , 2 . 2 HQ’p tac

16 | 4201897080 HTX Xaydyng | 55, | Panghoat | o0 | o995 | 55549 | ThOnPhi | Trong mia, trong 0114 10 | xatréng
NTM Ninh Trung dong Son rimg trot

s s 2 a Y Hop tac

17 | 4201898302 KL Rhenn 2020 | Panghoat | g0 | 595 | 955y | ThonTan | Trong cay thudc I3, 0115 7 | xitring
phuong dong Khanh [ thuoc lao trot

o Trong cdy hang nam Hop téc

18 | 4201909709 HIX Vuim rimg |0 | Panghoat 1 g0 | 555 | 32537 | Then khéc 0119 10 | xatrdng
Van phong dong trot
C6 01 HTX chin nudi (Phan loai theo Khoin 2 Diéu 3 Thong tuw s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cia B§ Nong nghiép va Phit trién nng thén)

. U Chan nuoi trau bo va Hop tac

I | 4201914032 HTX Channudi | 55, | Panghoat | g0 | 99 | 5534 | ThON XOm | it gidng trau, 0141 7 | xachan
Ninh Tay dong mdi bo b

C6 01 HTX nuéi trong thiy sin (Phén logi theo Khoin 5 Diéu 3 Thong tu s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cia Bj Nong nghiép va Phat trién nong

thon)
HTX Nuéi trd 2019 | Pang h Thon Lé Nubi trdng thily si Hop tac
I 42018499 A ot trong ang hoat > | » on L¢ udi tréng thiiy san R Xd nudi
5 thity san Ninh Pha dong >6 572 | 22582 Cam néi dia 0322 8 o
thily san

C6 02 HTX diém nghiép (Phan loai theo Khoin 3 Piéu 3 Théng tu s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cita B) Nong nghiép va Phat trién nong thon)






HTX San xuét

Hop tac

[ Dang hoat T6 Dan phé | Khai thac, san xudt 0893 158 -
4200338185 mudi Ninh Thiy 1998 dong 56 572 | 22567 Phi Thanh > xa dlﬁm
nghi¢p
HTX San xudt 2 raa £ S 2 Hop tac
4200338146 mudi 1/5 Ninh 199g | Panghoat | g | 5oy | 5556 | TODANpho | Khai thic, sin xuat 0893 193 | xadiém
Diém dong Pha Tho 2 muol nghiép

C6 03 HTX tong hop (Phan logi theo Khoin 7 Piéu 3 Thong tw s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cua By Nong nghiép va Phit trién nong thén)

HTX Chan nudi va

nong nghiép

. £ £ 1 as qu.téc
4201917435 | SanxudtQuécAnh ), Danghoat | g0 g0y | oosyy | qpgns | TTOME UL channudi g g, 7 | xaténg
Ninh Son Ninh dong hon hop h
Hoa op
HTX Nong nghi Pang hoat Thon Tan | Mua bén gidng gi Hop tac
4201828168 T ENBNIEP | 5019 ang hoat | 56 572 | 22597 on tan ya ban giong ga 46699 8 | xatong
rudmg Hung dong Hung cam, thuoe tha y hop
Trong lia, trong ngd
vacdy lwong thue | 0111, 0112,
khac, trong cay hang 0119. 0141
nam, chin nudi trau ' ’
o bo, dé, ciru vasan | 0144. 0130, ,
. Pang hoat Thon Ninh |+ 2t giéng trau, bo, | 0161, 0162, Hop tic
4201936413 HTX Viét Xanh 2021 ; 56 572 ich, xa k- - 7 X tong
dong Ninh An dé, ciru, huou, nai, | 0163, 0891, hop
hoal df)ng dich vu 2012 0462.
sau thu hoach, khai ’
thac khoang hoa chat 4620, 4631,
va khoang phan bon, | 4632, 4669
S6 lwgng HTX da ngimg hoat déng (01 HTX)
Mua bin phan
HTX Nong nghiép Dang hoat bon, thudc trur sau qultéc
4201727882 Mia dudng Téan 2017 "g,g oA 56 §72 | 22555 | Thon Tan Son | va héa chat khac 46691 15 | xatrong
Dinh Phat ong sir dung trong trot

VII. THANH PHO NHA TRANG: 12 HTX hoat dong; 02 HTX ngirng hoat dong

C6 09 HTX trdng trot (Phén logi theo Khodn 1 Diéu 3 Thong tw sé 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 ciia B3 Nong nghigp va Phat trién nong thon)






7 aae PAC A AN Ty "
Thira dat )
. 222 va 225, | Trong cay gia vi, Hop tac
1| 4201880143 }1{)? f‘ﬁ, :“Z‘ ;‘;ﬁ:’ 2020 Da('j‘?nh"*“ Kgg“h TN:: ;f"h tobindd | cay duge liéu, cay | 0128 7 | xatrdng
oc vie ong a rang 89| 5507, thon | huong liéu lau nim trot
Xudén lac
Hop tac xa cay , R 3 A Hop tac
2 | 370107000033 | an qua Vinh 201g | Panghoat | Khanh | Nha | = Vinh | Thon Vo | Trongrau dducdc | )¢ 11 | xatrdng
dong Hoa Trang | Luong Tanh loai va trong hoa
Luong trot
Hop tic x4 Nam Dang hoat | Khanh Nha Vinh Thon Hon | Trong rau, ddu cac Hop tac
3| 370107000028 | VinhNgoc Nha | 2017 & \ h loa v tring b 0118 9 P
Trang dong Hoa Trang Ngoc Nghé oai va trong hoa X trong
trot
Trong cdy an qua
Hop Tac Xa . . . Chi tiét : Trong Hop téc
4 | 370107000025 | NéngNghigp | 2016 | Danghoat | Khanh | Nha | P.Phudc | 44Aduomg |\ <o’ o 0 WSa | 012] 7 | x&tréng
. dong Hoa Trang Hoa Nhi Ha S o e e
Khanh Hung cac loai qua c6 mai trot
khac
. 8A dudmg ,
Hop tac xa Nong - A . Hop tac
5 | 3701070000011 |  nghiép Vinh lgog | Danghoat | Khinh | Nha | = Vinh | trungtam | Hogtdongdichvu | 4 ¢, 459 | xatrdng
dong Hoa Trang | Thanh xa Vinh trong trot
Thanh trot
Thanh
. N Nga 3 Cay
Hop tac xa Nong . . . .
cn Dang hoat | Khanh Nha Vinh dira duong | Hoat dong dich vu
3 . 2
6 70107000015 nghgf‘\/mh 1998 dong Hoa Trang Hiép 23/10- trong trot 0161 34 H.qp}éc
N Vinh Hiép Xa trong
trot
Hap tac xa Nong Pang hogt | Khanh | Nh Vinh | Thén Thiy | Hoat dong dich v ;
7 | 3701070000013 |  nghiép Vinh 1998 ang nog an a - on Hhuy | Hoat cong dich vt |16 227 | Hoptéc
Thai dong Hoa Trang Thai Ta trong trot x4 trong

trot






Hoat Qéng dich vu
trong trot
Hop tac xa Nong : Km 06 Chi tiét : dich vu Hop tac
370107000007 |  nghiép Vinh 199y | Danghoat | Khanh | Nha 1 Vinh 1 o003 | T dit va thiy 0161 120 | xa trong
dong Hoa Trang | Trung . A X
Trung thang 10 lgi, vat tu ndng trot
n%hiép. giong cay
trong va hoa kiéng
Herp tac xd@ Nong N ; . . Hop tac
370107000008 | Nghiép Vinh lg97 | Danghoat | Khinh | Nha |~ Vinh Thon ) Hogt dong dichvu |, ) 657 | xa trdng
Phuong dong Hoa Trang | Phuong Trung, trong trot trot

C6 03 HTX thiy sin (Phan loai theo Khoan 5 Dié¢u 3 Thong tu s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 cia B) Nong nghiép va Phat trién nong théon)

. . . . 5 P . Hop tac

3701070000010 qu tac {(5 'I'h:uy 1998 Dang hoat Khe\mh Nha P. Vn}h 15A- Tran Khai tha‘cxthu_y san 0311 1 xa thiy
san Poan Keét dong Hoa Trang { Nguyén Phi bien Sén

Hop tac xa Thuy Dang hoat | Khanh Nha P. Vinh 116/2 Khai thac thuy san Hop tac

3701070000012 pldcxa 1998 & : i P 1y 0311 16 | xathiy
san Bich Hai dong Hoa Trang | Nguyén | Tran Pha bién san

Hop Tic Xa Pang hoat | Khanh | Nha | P.Vinh | T410Son | Khai thic thuy si Hop tac

370107000021 Op fac & 2016 | Canghod \ a | b VI R0 19 S0m | Rhat thac fidy san 0311 12| xathay
Thong Nhat dong Hoa Trang | Phudc Thuy bién san

S6 lwgng HTX da ngirng hoat djng (02 HTX)

Hop tic xa Panghoat | Khinh | Nha | P.Vinh | 31HS | Khai thic thuy sa Hop tac

370107000031 oplacxarong |- 54¢ ang hoat an a | kv N arthac Ty san 0312 32| xathay
mo Nha Trang dong Hoa Trang Tho Tung Méu ndi dia sin

Hop tac xa Thi Ne Khanh | Nha | P.Vinh Khai thic thuy sa Hop tac

370107000006 | oP ECXE UY 997 gune N o A B A a1 thac thuy san 0311 7 | xathoy
san Thong Nhat hoat déng Hoa Trang | Phudc bi¢n sin

VIII. HUYEN KHANH SON: Co 04 HTX

C6 04 HTX trong trot (Phan loai theo Khoan 1 Diéu 3 Thong tw s6 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 17/4/2017 ciia By Nong nghi¢p va Phit trién néng thon)

4501877260

HTX nong nghiép
xanh Thanh Son

2020

Pang hoat
dong

41

007

22717

Thon A Pa 1,
xd Thanh Son

Nong nghi¢p

4669

Hop tic
X4 trong
trot






R e A AL

. . e . Hop tac

2 | 4201876637 | HTX DiénThanh | 2020 | PUNENO |y | g7 | gp7p3 | ThONTaGw, 1 Nongnehiep. xdy | 49 11 | xa tréng
ong xa Son Higp dung trot

. » Thon Lién Hop tac

3 | 420184130 | HTXnongnghiep | 26/3/20 | Banghoat | o) | 407 | 23933 | Higp,xaSon | Nongnghiép 4669 8 | xatrdng

Son Hi¢p 20 dong Hie

iep trot

- . Thén Lién Hop tac

) o)

4 | a20177501) | HTXCayanqua | 2211221 Danghoat |, 007 | 22726 | Hoa, xi Son Nong nghiép 4669 8 | xdtrong

Son Binh 017 dong Binh trot

TONG CONG: 107 HTX (101 HTX dang hoat dgng, 06 HTX ngirng hoat dong chura gii thé)






(Ban hanh kem theo Dé an Déi mdi, phat trién cac hinh thire 16 chire kinh té hop tac trong

Phu luc 11
Duw toan kinh phi thue h|gn Pé 4n giai doan 2022-2025

nong nghiép trén dia ban tinh Khanh Hoa giai doan 2022-2025)

bvt: tri¢u dong

S Néi dune hd tr 2022- | Nam | Nam Nim Nam
TT oraung hotry 2025 | 2022 | 2023 | 2024 2025
T6 chire tuyén truyén nang cao nhan
1 thire v& KTHT 200 50 50 50 50
Chinh sich hd trg theo Quyét dinh sb
2 | 1504 JOD-TTg 39.247 | 14.736 | 9.737 | 7.237 7.537
2.1 | Ho tro thanh lap méi THT, HTX, LHHTX | 1380 | 320 | 420 320 320
2.2 | Nang cao nang lue, nhan thuc 1.000 250 250 250 250
2.3 | Xiic tién thuwong mai/nam 1,000 | 250 | 250 250 250
24 Hé;lra két cau ha tang va ché bién san 27000 | 11.700 | 6.600 | 4.200 4.500
pham
2.5 | Ho fro diealao dong ire vélam viectai | g g | o1 | 2217 | 2217 | 2217
HTX
1 X . P ~
3 i'u"é:"" umg dung cong ngh¢ cao vao sin |4 g0 | 1200 | 1200 | 1.200 | 1.200
Tong kinh phi 44.247 | 15986 | 10.987 | 8.487 | 8.787

N

NN





—e—]
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' Phuy luc 111
BANG TONG HQP KINH PHI THUC HIEN PE AN
PHAN THEO NGUON VON

(Kem theo Dé an Doi mdi, phat trien cac hinh thiee 16 chice kinh té hop tdc trong
nong nghié¢p trén dia ban tinh Khanh Hoa giai doan 2022-2025)

Vin NSNN

(DVT: tri¢u déng)

2022-2025

i
|
| | c o Véno
Stt | Néi dung chi : Von dau tu HTX ong
' . Vén s | _[)En_at frlen | doi ung
nghiép . Von Vén |
- tinh | huyén
| T6 chirc tuyén truyén | ,
| 1 niang cao nhin thirc vé. 200 ' 200
| KTHT i |
Chinh sich h trg theo - T ]
2 | Quyét dinh s6 1804/QD- 12.247 17.2o4i 5256 4.480 39247 |
|
e |
> 1 | 110 trothanh lp mdi THT, 1 380 | | | 380i
- | HTX, LHHTX - . . | OV
—;2 "\angc—ao nang hec, nhan | - 1.000 , 1.000
thire :
2.3 | Xic tién thwong mai/nam l 1.000 | ? 1.000
| Ho tro két cau ha tangva | i |
2.4 £y 4 : | 17.2641 5.256 4480 27.000
ché bién san pham I
25 Ho tro dua lao dong tre vé 2.867 | 8 867
| lam vige tai HTX | o -
H& trg ung dung cong | ' |
3 . o ’ 1280 2.560 960 4800
{ ngh¢ cao vao san xuat A e B o
Tong \ 13.727 | 19.824| 5.256 5440 44247

T fmg ngan sach Nha nudc ho tro giai doan 2022-2025: 44.24?.000.000 dong (Bon
muoi bén ty hai tram bon muoi bay tri¢u dong)

™ Nuwiiw o





T ——
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Phu luc IV

eEE PRt

DU TOAN HO TRQ THANH LAP MOI THT, HTX, LHHTX TREN DIA BAN TINH
(Kém theo Dé dan Doi mai, khuyén khich phat trién kinh té hop tae trén dia ban tinh Khanh Hoa giai doan 2022-2025)

DVT:Triéu dong
2022-2025 Nam 2022 Nam 2023 Nim 2024 Nam 2025
Stt Noi dung hd trg Séluong | Kinhphi | S&lwong | Kinhphi | S&lugng | Kinh phi | S6 lugng | Kinhphi | S5 lugng | Kinh phi
HTX HTX HTX HTX HTX

1 Huyén Van Ninh 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40
a HTX 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40
b LHHTX

2 Huyén Dién Khanh 9 260 2 40 2 40 2 40 2 40

a | HTX 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40

b LHHTX 1 100 1 100

3 Thi xa Ninh Hoa 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40
a HTX 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40
b LHHTX

4 TP. Nha Trang 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40
a HTX 3 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40
b LHHTX |

5 Huyén Cam Lam 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40
a HTX 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40
b LHHTX

6 TP. Cam Ranh 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40
a HTX 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40

" b LHHTX

7 Huyén Khianh Virh 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40
a HTX 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40
b LHHTX o

8 Huyén Khanh Som 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40
a HTX 8 160 2 40 2 40 2 40 2 40
b LHHTX |

*HO trg kinh phi thanh lap mdi HTX: 20 trd/HTX: LHHTX: 100 trd/ LHHTX.






PhulycV

DU TOAN KINH PHi TANG HO TRQ LAO PONG TRE LAM VIEC CO THOT HAN TAI THX, LHHTX
(Kém theo Dé dn Déi mdi, khuyén khich phat trién kinh té hop tdc trén dia ban tinhKhdnh Hoa giai doan 2022-2025)

Stt | N¢i dung hd tro 2022-2025 2022 2023 2024 2025 (Ghi ch
;| Huyén Van Ninh 2 106.000.000 526.500.000 526.500.000 526.500.000 526.500.000 ‘ii‘:,?;“‘}f;ﬁ?
(6 HTX * 117.000.000a& HTX/nam) S T ving: 3.250.0004
. . . Ninh Hoa thudc
) ;n.H xﬁ\l\{:l}l} ?330. o0 T | 2106000000 526500000 $26.500.000 | 526.500.000 526.500.000 \,33;‘?3?5_5'333%0
3 | Thanh ph Nha Trang 801.360.000 200.340.000 200.340.000 200.340.000 200.340.000 Nv}}?n’;r;n%‘:xgc
(2 HTX * 133.560.000 d/HTX/ncim) o o ving: 3.710.000d
o ’ Dién Khanh thude
A zuﬂylzuir} ?333.“000 ey | 2106000000 | 526.500.000 526.500.000 | 526.500.000 526.500.000 “;:;13;33.,2513%%%6
Huyén Cam Lam 33.840.000 33.840.000 33840000 | A thue
S (1 HTX *117.000.000 &’'HTX/nam) +15-560.000 33.840.000 v::gggislgoo?)%d
g | Thanh pho Cam Ranh 201360000 200340.000 | 200340.000 | 200.340.000 200.340.000 CfﬂgR;nl;l:g:éc
(2 HTX * 133.560.000 &’HTX/nam) o o viing: 3_’710_00%(,
7 | Huyén Khinh Vinh 33.840.000 33.840.000 33.840.000 | vimg 4, Toome
(1 HTX * 105.120.000 &/ HTX'namy | 512360000 33.840.000 viing: 2.920.0004
Huyén Khanh Son 33.840.000 33.840.000 33.800.000 | wime 4 Taome®
8 1T HTX * 105.120.000 WHTXmamy | 313-360-000 33.840.000 ving: 2.920.0004
Téng cong 8.866.800.000 | 2.216.700.000 | 2.216.700.000 | 2.216.700.000 2.216.700.000

S6 lwong lao dong/HTX: 02 lao déng, Tong sd HTX dugce hd tro trong giat doan 2022- 2025: 25 HTX, THTX dugc hd tro khong qua
3 ndm theo QD 1804/QOD-TTg ngay 13/11/2020 cia Thi tuéng Chinh phi. Thi lao: S$6 lugng lao dong/HTX * Juong ti thiéu ving
*1,5*%12 thang (Theo ND 157/ND-CP ngay 16/11/2018 cia Chinh phu)






VOOrEY . FROAT N

Phuluc VI
DU TOAN HO TRQ KET CAU HA TANG TREN DIA BAN TINH KHANH HOA GIAT DOAN 2022-2025
(Kém theo Dé dn D6i moi. phér trién cdc hinh thitc 16 chire kinh 1é hap tdc trong néng nghiép
Trén dja ban tinh Khdnh Hoa giai doan 2022-2025)
Bom vi tinh: Trigu dong

l 2022-2025 ] Nim 2022 Nim 2023 Nim 2024 1 Nim 2025
" y —— : g T : ] - Vi -
" Mg bty Tong 1‘:.‘: ]hﬁ;n lﬁ; Téng Xf: h:ﬁ;n I‘I?;c Téng m Inrs;- rﬁ; Téng ;ﬁ; ..‘.’32., lﬁ';( Tong Tiih h::;n l‘l#;&
i | Huyéa VauNinh 7900 6624 696 580 3400 2.564 456 380, 2.000 1560 240 200  L000 1.000 S 1500 1.500 .
11 | HTX NN Van Luomg 1 900| sos| 216 180 woo| ses| 206 180
Xy dung Nha Kho 900 504 | 2161 180 900 | sS04 216 180 !
1.2 | HTX Van Binh rooo] se0! 24| 200 rooo| seol 240 200 \
" [ Xay dyng Nha Kho 1000| s60, 240 200 1000 seo| 240] 200
© 1.3 | HTX NN Van Luomg 2 1000 s60| 240 200 Loon| seéo| 240| 200
" "Xy dung Nha Kho 1000,  560| 240 200 1000, 560 240| 200 B
HTXNN Von Phic | (tham gia 1
14 eopre 28 S0 o0 -1 1se0| 1500 -1 rooo| 1000 -l rooo| 1000 | 1s00] 1500 -
031022021 cria CP
Xay J\;ng Nha kho, xuéng so j
ché- ché bién nong san va| 5000 | 5000 -1 1500 1.500 -1 1000 1000 -1 1000] 1000 C -] 1s00| 1.500 -
mua sdm trang thiét bi
2 | Huyn Dién Khinh 15900 8848 3792 3260 7100 3920 | 1680 1500 2600 1456 624 520 3200 1792 768 640 3.000 1680 720 600
2.0 | HTXNN Dién Dién | 1300| 728 3121 260| 00| 3921 168| 140| 600| 336 144 120
“a | Nha kho 200 92| 168 140 00| 392] 168 140
b Kénh woi 600 336 44l 120 - 600 | 336 144| 120
22 HTXNN Dién Dién 2 90|  s0¢4| 216 180  900| so¢| 206 180
" [ Nhakho 90| so4| 216 180 90| so4| 216 180
23 | HTXNN Dien Lac 1100 se0| 240| 300 1000 se0| 240 300
Kho,vwomgchébién | 1100  s60| 240| 300) 1100] 60| 240, 300
24 | HTXNN Suds 1iép ? | so00! 2240] 9s0| s00| 2000] 11200 480 400 2000 1220 80| 00 !
a | Nha kho 2000 1120 430| 400 2000 1120] 4s0l 400 | ;
b | Xudng so ché, mdy sdy lia 20001 11200 480 400 ' 2000 1120 480 400 | .
25 | HTXNN Suds Tiém 1000 S60 2400 2060|1000, S60| 240] 200 - ) |
Maysiy 10001 560, 240| 200 1o00| se0| 240] 200 ; i
26| HTXNN Dién Phuic 3700| 2072) 888 740| 700, 392| 168 i40 i 3000| 1680 | 720| 600
(-2 Dumg ndi dbng 3000 1680 70 600 ! 4 j 3000] 1680 720|600
| b | Nhakho - 00 392 e8| w0 70| 32| e8] a0 1. ! | i






2.7 | HIXNN Dién tia o0 392] 168|140 L0, 302 e8] 140 1
Nha kho 700 392, 168| 140 00} 392| 168|140 | o

2.8 | HTXNN Dién Lic 3200 1792 768 40| 70| 92| 183 140 . 2500| 1400 600 500 P
a | Tram bom, dap ding 2500 1400| 600| 500 l 25000 1400| 600 S00 ]
b | Nhi kho 200 392 168| 140 700 392| 68| 140, i !
Thj xa Ninh Héa 3200 1792 768 640 1200 672 288 240 2.000 1120 480 400 ,
HTX San xudt rau an toan |
|
31 | ik Bimg 1200 672| 288 240 1200 672| 288| 240 |
a | Xuémg so ché 700 392 168| 140 700| 392 168 140 i
b | Nbakho 500 280| 120 100 s00| 280| 120 100 1 . 1L ;
HTX nuéi trong thuy san |

32| o 20000 11200 480| 400 i B -----l—-——
Xuwing so ché, hé théng cp |
s 2000 1120| 480 400 2000 1120 480 400 - |

Téng chog 27.000 | 17264 5256 4480 | 11700 | 7.156 2424 2120 6.600 4.136 1344 1120 4200 2792 768 640 4500 3180 720






(Kém theo Dé dn D6i méi, phdt trién cde hink thire 6 chire kinh 1€ hop tdc trong nong nghiép

I's

LAFTVR I 2\

Phy lye VII
DU TOAN KINH PHi HO TRQ MO HINH CONG NGHE CAO

trén dia ban tinh Khinh Hoa giai doan 2022-2025)

Dom vi tinh: Triéu dong

! : 20222025 Nim 2022 Nim 2023 Nim 2024 Nim 2025
i , L NS Tinh NS Tinh NS Tinh NS Tinh
. St NGi dung hd try | Véa | Vén | vén Véa | véa Vén | vin Vén | vio
| Toag Téog .| Téng
| | Vin sy | diu Vin sy diu | HTX Vién sy diu | HTX Vin sy diu | uTX Vén sy diu | gTX
i Toéng | nghié tw | Vo Tdng hi¢ tw oghigp | " oghi¢p | oghigp |
. 2 PR hde | HTX NEREP | bhat phit . phit phit
| trién trién trién ‘ trién trién
, B
| Huyén Van Ninh (02 mé hinh ' )
| *300/méd hinh/nam) . 600 160 320 120 300 80 160 60 ; 300 80 160 60
‘Thi x& Ninh Hoa (02 mé hinh b
2| 300ima hiniy uim) 600 160 320 120 300 80| 160| 60 300 0| 160! 6o
TP. Nha Trang (02 md hinh {
3| 4300mo hinhinam) N 600 160l 320 120 300 80| 160| 600 300 80| 160 60
Huyén Dién Khanh (02 md hinh 5.
4 | +300/m3 hinh/ndm) 600 160 320 120 300 g0 | 160 60 ! 300 80| 160
| Huyén Cam Ldm (02 mo hinh )
5 ! *300/mé hinh/nam) e 160, 320 120 _ [ 300 80| 160 60| 300 80| 160| 60
| TP. Cam Ranh (02 mé hinh ;
6 | +300/md hinh/ndm) 600 160] 20| 120 300 80| 160 60| 300 80, 160 60 |
Huyén Khanh Vinh (02 mé hinh { '
7 | 300/ma hinknam) 600/ 160 30| (20| 300 80, 160 60 300 60| 60 |
T
Huy¢n Khanh Son (02 mo hinh o :
8 | 300mo ninhngmy 600} 160, 320/ 120 300 80| 160 60 300 80| 160 60|
Téog chog 4500 1280 2560 960 1200 320 640 240 1200 320 640 240 1200 320 640 240 1200 320 640 240

*Clin cr Quyét dinh s& 017201 200D-TTg ngéy 090172012 cia Thi nromg Chiah phi vé mdt sb chinh sach hd o viée ap dung Quy trink thuc hinb sdn xudt ndng nghiép, liom nghicp v thiy san.





Phuy Luc VIII

Dy toan Kinh phi Lap Boi dudng chuyén mon nghiép vu cho cin by quan ly HTX
(Kem theo Dé an Doi méi, phat trién cac hinh thire té chice kinh té hop tac trong nong nghiép
trén dia ban tinh Khanh Hoa giai doan 2022-2025)

Thoi gian thyre hién: giai doan 2022-2025

SO lop thuce hién: 1 lop/nam (Tir ndgm 2022-2025) (60 ngu’m/ lap).

Thanh phan tham du gdm cac chire danh: Cha tich Hoi dong quan tri, Giam ddc, phé giam doc, ké toan truomg, va

truomg Ban kiém soat cua HTXNN.

Stt Noi dung Don vi tinh So lwgng Don gia Thanh tién Ghi chu
I Chi phi t6 chire 21.700.000 | Theo Thong
1 Thué hdi truong Ngay 1 5.000.000 5.000.000 tr s
2 Trang tri hoi truomg Lan ! 2.000.000 2.000.000 | 75/72019/TT-
3 Tai liéu Bo 60 30.000 1.800.000 | BTC ngay
4 Tién nude udng Ngudi 60 30.000 1.800.000 | 04/11/2019
5 Vin phong pham Nouoi 60 20.000 1.200.000 | ctaBo Tai
6 Chi phuc vu lap hoc Nguoi 2 100.000 200.000 chinh
Theo Nghi
quyét
01/2018/ND-
Thué thi lao giang vién (1 i HDND ngay
7 ey Gp*g bugi/k'yp) Budi 2 1.200.000 2.400.000 | "o LS
cua HDND
tinh Khanh
Hoa
Phu cap luru tri cho gidng vién , Theo Nghi
8 (L: gy naudiflop) Ngay 2 200.000 400.000 oy
Tau xe cho giang vién (2 15/2017/NQ-
? hrotmeudi/lop) Luot ) 7:000.000 | HHND ngay
06/12/2017
Phong nghi cho giang vién (1 cua HDND
10 ot iy, ( Nedy ! 500.000 500.000 | UL DR
Hoa
HO trg dai bieu khong hudng
1| jyong tai TP. Nha Trang 14.625.000
| Tién an cho ":;é;i)é" (60 ngudi/ | o s 60 75.000 | 4.500.000 ]
> . — Theo Thon * \\
3 | Tiénnga (trirHoc vién & Nha Nguoi 55 75.000 | 4.125.000 | tusé g 2=
- Trang) ____ 750019 TH S
Tien xiding huyén Dién Khanh, /f /
Cam Lam, Van Ninh, TP.Cam BIC ngay/ 3/
3 RS o Nguoi 45 100.000 4.500.000 | 04/11/2019 4
Rang, TX. Ninh Hoa, (trir Hoc U,
A cua BO Ta
vién & Nha Trang) hinh
Tien xing cho hoc vién & .. chin
Khinh Som. Khinh Vinh Ngudri 10 150.000 1.500.000
111 Chi phi khéc 500.000
Tong cong 36.825.000






Phu luc IX
DU TOAN KINH PHi LOP GIAM POC PIEU HANH HTXNN

(Kém theo Dé an Doi mdi, phdt trién cic hinh thire t6 chire kinh té hop tdc trong néng
nghiép trén dia ban tinh Khanh Hoa giai doan 2022-2025)

Tf,l(‘)'i gian thuc hién: Giai doan 2022-2025
S6 16p thuc hién: 1 nam/16p (TUr nam 2022-2025) (30 nguoi/lop), tho gian hoc: 15

ngdy : : ,
Thanh phan }ham du gom céc chirc danh: Chu tich Ho1 dong quan tri, Giam doc,
pho Gidm doc cia HTXNN.
A DPon vi A . N oA . »
Stt Noi dung tinh ’ So lugng Pon gia Thanh tién Ghi chua
1 Chi phi giang vién 66.900.000 TheolNg}li
Thu lao giang vién 2. quyet so
1 PGS, Tién 53 Budi 14 1.200.000 | 16.800.000 | 1} 516G
HDND ngay
. - 07/12/2018
o | O ‘1113‘ tl}f" cho g | Bui 16 600.000 | 9.600.000 | cia HDND
vien fa Biac 5% tinh Khéanh
i Hoa
Phu cép Juu tra TheON h
3 (1ngudi x200.000 Ngay 15 200.000 | 3.000.000 " é;g ‘
dong/ ngudi/ ngay) quy
. . - 15/2017/NQ-
Phong nghi (1 nguoi HDND nes
4 *500.000 Ngay 15 500.000 | 7.500.000 ngay
dngudi/ngay) 06/12/2017
Phuong tién di lai vé cua HBDND
5 | may bay di lai cho 1 30.000.000 | tinh Khanh
ngudi va tién taxi Hoa
r | Chiphi l‘l‘(’)cd‘“ 16p 38.800.000
1 Thué hoi truong Ngay 33.000.000
5 | Trang tri hdi truong Lan 2.000.000 | 2.000.000
; Tai lidu Bd 30 30.000 900.000 | 'heo Thong
tu so
% . 75/2019/TT-
N 30 30.000 900.000
4 Tién nude udng guoil BTC ngay
5 Vin phong phim Nguoi 30 20.000 600.000 04/11/2019
cua Bg Tai
Chi cap chung chi cho chinh
¢ | hoc vién (40.000 d/ Nguoi 30 40.000 1.200.000
chirng chi)






Chi phuc vu 1ép hoc

200.000

II

Hb trg dai biéu
khong huéng luong
tai TP. Nha Trang

106.500.000

Tién an cho hoc vién
(30 nguot/ 15 ngay)

Nguoi

30*%15

75.000

33.750.000

Tién nga (trir Hoc vién
& Nha Trang)

Ngudi

26%15

75.000

29.250.000

Tién xang huyén Dién
Khanh, Cam Lam, Van
Ninh, TP.Cam Rang,
TX. Ninh Hoa (47
nguoi/30 ngay), (trir
hoc vién ¢ Nha Trang)

Ngudi

20*15

100.000

30.000.000

Tién xing cho hoc
vién & Khanh Son,
Khéanh Vinh (6
nguo1/30 ngay)

Nguoi

6*15

150.000

13.500.000

Theo Thong
tr s6
75/2019/TT-
BTC ngay
04/11/2019
cua Bo Tai
chinh

I

Chi phi khic

975.000

T(:)ng cong

213.175.000







